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Hội thảo về sách giáo khoa toán
15/04/2017

Sputnik Education

Chụp ảnh kỷ niệm tại hội thảo về sách toán

Buổi hội thảo “Làm sao để có sách toán tốt cho học sinh” đã được

Sputnik Education cùng Archimedes Academy tổ chức vào ngày Thứ

Bảy 15/04/2017 tại trường THCS Archimedes, từ 9h đến 12h sáng,

theo sáng kiến của GS Nguyễn Tiến Dũng, với sự hỗ trợ của nhà báo

Nguyễn Ngọc Diệp. PGS Chu Cẩm Thơ vừa là diễn giả, đồng thời vừa

đóng vai trò dẫn chương trình cùng với thầy Ngô Văn Minh.

Các diễn giả chính tại hội thảo gồm có thầy Vũ Hữu Bình, thầy Tôn
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Thân, GS Nguyễn Tiến Dũng, GS Đỗ Đức Thái, PGS Chu Cẩm Thơ, TS

Trần Nam Dũng và thầy Bùi Việt Hà. Các phát biểu của những chuyên

gia này được đăng lại trong số Sputnik Newsletter này, dưới dạng bài

do tác giả cung cấp hoặc dưới dạng ghi chép lại phát biểu miệng. GS

Đoàn Quỳnh, một trong các khách mời của hội thảo, từng là tổng chủ

biên sách giáo khoa toán, tuy không phát biểu miệng nhưng có gửi

bài viết ý kiến liên quan đến sách giáo khoa, cũng được đăng tại đây.

Ngoài ra, phần thảo luận của buổi toạ đàm còn có nhiều phát biểu

của các chuyên gia khác. Bạn đọc có thể xem video (dài gần 3 tiếng,

HD) của toàn bộ buổi hội thảo tại địa chỉ sau:

https://www.youtube.com/watch?v=rTDmPOlZWOk&t=3019s

Một cảnh toạ đàm tại hội thảo

Có thể nói, đây là hội thảo nghiêm túc độc lập với Bộ Giáo Dục

đầu tiên về chủ đề này, và nó đã gây tiếng vang lớn, thu hút khoảng
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một trăm chuyên gia tham dự trực tiếp và hàng trăm ngàn người theo

dõi qua báo chí, trong bối cảnh Bộ Giáo Dục sẽ cải cách chương trình

từ năm 2018.

Một số cộng tác viên và tình nguyện viên Sputnik tại hội thảo

Đài tryền hình VTV và một loại các báo chí đã đưa tin về buổi hội

thảo và tường thuật lại nhiều vấn đề và quan điểm nổi bật được nêu

ra. Trong đó có:

• Vietnamnet: Đừng đặt vào sách giáo khoa quá nhiều trọng trách.

http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/khoa-hoc/chuong-trinh-giao-

duc-pho-thong-dung-dat-vao-sach-giao-khoa-qua-nhieu-trong-trach-

366989.html
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• Vnexpress: Sách giáo khoa toán vừa xấu, vừa ít bài tập thực tế.

http://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/sach-giao-khoa-toan-vua-

xau-vua-it-bai-tap-thuc-te-3570907.html

• Tiền Phong: Đã đến thời sách giáo khoa không còn là ’thánh chỉ’.
http://www.tienphong.vn/giao-duc/da-den-thoi-sach-giao-khoa-

khong-con-la-thanh-chi-1141524.tpo

• Tin Tức (Thông Tấn Xã Việt Nam): Sách giáo khoa Toán phải
phù hợp với thực tế cuộc sống.

http://baotintuc.vn/giao-duc/sach-giao-khoa-toan-phai-phu-hop-

voi-thuc-te-cuoc-song-20170415170305878.htm

• Đại Biểu Nhân Dân: Sách giáo khoa toán cần tinh giản, hiện
đại, thiết thực.
http://daibieunhandan.vn/default.aspxtabid=78&NewsId=388830

• Tia Sáng: Làm sao để có sách toán tốt cho học sinh?
http://tiasang.com.vn/-doi-moi-sang-tao/Lam-sao-de-co-sach-toan-

tot-cho-hoc-sinh-10598

• Gia Đình net.vn và Thời Báo today: Sách toán “chuẩn” cần
hướng tới năng lực của học sinh.

http://thoibao.today/paper/sach-toan-chuan-can-huong-toi-nang-

luc-cua-hoc-sinh-1915168

http://giadinh.net.vn/giao-duc/sach-toan-chuan-can-huong-toi-

nang-luc-cua-hoc-sinh-20170415213825414.htm

Đặc biệt, Tạp chí Giáo dục và Thời đại (của Bộ Giáo dục và Đào

tạo) đã dành trang nhất và nhiều trang bên trong của Số báo Chủ

nhật 30/04/2017 để truyền đạt nội dung của hội thảo này cho các

giáo viên và cán bộ ngành giáo dục.
6
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Sách giáo khoa Toán cần đa dạng,
phát triển nhiều năng lực và

phù hợp với học sinh

Vũ Hữu Bình

Dưới đây là nội dung bài phát biểu của Nhà giáo Nhân dân Vũ

Hữu Bình tại Hội thảo về SGK Toán, do tác giả cung cấp.

Nhà giáo Vũ Hữu Bình tại buổi hội thảo về sách toán

Sách giáo khoa là một công cụ dạy học đặc biệt quan trọng, vì

những kiến thức trong sách giáo khoa vốn được xem là chuẩn mực

trong đánh giá và thi cử. Một cuốn sách giáo khoa thường ảnh hưởng
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đến việc giảng dạy và học tập của học sinh hàng chục năm.

Nhìn lại quá trình biên soạn sách giáo khoa Toán ở nước ta từ

năm 1955, có thể chia ra 3 giai đoạn lớn:

– Giai đoạn 1 từ năm 1955-1986, trong 30 năm, sách được biên

soạn theo sách giáo khoa Toán ở Liên Xô.

– Giai đoạn thứ 2 từ năm 1986 đến năm 2002, trong 16 năm.

Đây là giai đoạn mà sách giáo khoa có nhiều biến động. Trong thời

kì này, nhiều nước trên thế giới có ý tưởng hiện đại hóa môn Toán,

muốn học sinh tiếp cận với nhiều kiến thức hiện đại, bỏ qua sự phù

hợp sư phạm. Việt Nam cũng bị ảnh hưởng bởi quan điểm đó nên đặc

điểm chung của sách giáo khoa trong giai đoạn này là hàn lâm. Hình

học thì trình bày theo phương pháp tiên đề. Đại số thì quá coi trọng

cấu trúc đại số với nhiều bài tập mang tính lý thuyết được lấy từ giáo

trình ở đại học. Trước các ý kiến của giáo viên tại các Hội thảo thay

sách giáo khoa, Bộ giáo dục đã kịp thời điều chỉnh. Cuốn hình học 7

được duyệt cho xuất bản vào 10-1986 thì đến 6-1987 được thay bằng

cuốn khác. Sách không kịp phục vụ vào đầu năm học 1987-1988 nên

trong học kì I của năm học đó, học sinh lớp 7 chỉ học đại số, đến học

kì 2 mới bắt đầu học hình học.

Sau đó 7 năm thì tất cả các sách Toán được chỉnh lý, bỏ đi những

chỗ phức tạp và lý thuyết nặng nề.

– Giai đoạn 3 từ năm 2002 đến nay, đã được 15 năm, là sách giáo

khoa hiện tại. Bộ sách Toán ở cấp THCS do PGS.TS Tôn Thôn là chủ

biên. Sách có những thay đổi đáng kể.

Về nội dung, sách đã giảm những lý thuyết phức tạp, giảm những

chỗ trùng lặp với sách tiểu học (có tỉ lệ cân đối giữa lý thuyết với

luyện tập, thực hành), các kiến thức hình học được trình bày theo
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con đường kết hợp trực quan và suy diễn.

Sách không áp đặt kiến thức, mà thường đưa ra các câu hỏi tạo

tình huống làm nảy sinh vấn đề, có các câu hỏi củng cố, luyện tập

giống như một giáo án lên lớp.

Sách mang đến cho học sinh những nội dung thực tế và nâng cao

mặt bằng văn hóa chung cho học sinh. Học đến hệ thập phân, phép

cộng, phép nhân, trong sách có bài tập: Nguyễn Trãi viết Bình Ngô

đại cáo năm abcd trong đó ab là tổng số ngày trong 2 tuần lễ (là 14

ngày), còn cd gấp đôi ab (là 28) (Năm phải tìm là 14728).

Học BCNN, mục có thể em chưa biết giới thiệu Lịch can chi cấu

tạo bằng các ghép 10 can với 12 chi. Do đó, cứ sau 60 năm (60 là

BCNN của 10 và 12) thì tên của các năm âm lịch được lặp lại.

Học đến tỉ số, tỉ số phần trăm, các em được biết công thức mối

xổi dưa cải, cách làm món “dừa kho thịt”, biết tính tiền lãi gửi tiết

kiệm (gồm lãi đơn, lãi kép...)

Tuy nhiên bên cạnh những ưu điểm sách giáo khoa Toán hiện nay

thì vẫn còn những mặt hạn chế.

Nhiều chố vẫn còn trình bày nặng nề, chẳng hạn các quan hệ

điểm nằm giữa 2 điểm, tia nằm giữa 2 tia vẫn được sử dụng ở trên

mức cần thiết, gây khó khăn cho giáo viên và học sinh.

Nhiều kiến thức bị phân khúc, tách rời, thiếu liên tục, chẳng hạn

các bài tập về thống kê dừng lại ở lớp 7, lên lớp 8, lớp 9 không được

đề cập đến nữa.Còn thiếu những công thức hay dùng như diện tích

tam giác đều cạnh a bằng
a2
√
3

4
, làm cho học sinh khi làm bài thi vào

lớp 10 vẫn phải chứng minh lại khi dùng, vì nếu không có thể bị trừ

điểm.
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Còn những bài tập chưa chọn lọc. Còn những câu hỏi không rõ

ràng.

Còn thiếu nội dung cần thiếu cho cuộc sống hiện đại (đây là lỗi

của chương trình). Còn thiếu những bài tập mang tính liên môn, gắn

với vật lý, tài chính ngân hàng... Chưa có nhiều đề Toán gắn với mọi

mặt của đời sống.

Có một cuốn sách giáo khoa Toán tốt - đó không chỉ là mong ước

của giáo viên và học sinh, mà còn là mong ước của toàn xã hội. Để

có những cuốn sách giáo khoa Toán tốt, cần phải giải quyết hợp lý

nhiều mối quan hệ:

Vấn đề 1: Cân đối giữa tính khoa học và tính sư phạm.

Kiến thức trong sách giáo khoa phải chính xác, nhưng cần bám

sát vào mục tiêu dạy học, vào trình độ chuẩn để phù hợp với sự tiếp

thu của học sinh.

Chẳng hạn, cho phép các quan hệ về điểm nằm giữa 2 điểm, tia

nằm giữa 2 tia được thể hiện trên hình vẽ, khi cộng độ dài đoạn

thẳng, cộng số đo góc.

Trong sách giáo khoa Toán hiện tại, đã có nhiều chỗ thể hiện sự

cân đối giữa tính khao học và tính sư phạm. Chẳng hạn khi dạy về

định lý Pytago. Trước năm 2002, định lý này được học ở học kì 2 của

lớp 8 với chứng minh sử dụng tam giác đồng dạng. Nay định lý này

được đưa vào học kì 1 của lớp 7. Để đi đến định lý, sách giáo khoa

Toán 7 tập I đã sử dụng 2 hoạt động sau:

Hoạt động 1: Quy nạp không tuần hoàn. Học sinh vẽ 1 tam giác

có các cạnh góc vuông là 3 cm và 4 cm, rồi đo độ dài cạnh huyền để
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thấy bằng 5 cm, xuất hiện quan hệ 32 + 42 = 52.

Hoạt động 2: Chứng minh bằng cắt ghép hình: Học sinh thực hành

đặt 4 tam giác có cạnh góc vuông a, b, cạnh huyền c lên trên 1 hình

vuông theo 2 cách ghép.

Với cách ghép 1, phần hình vuông chưa bị lấp có diện tích c2.

Với cách ghép 2, phần hình vuông chưa bị lấp có diện tích a2+ b2.

Từ đó rút ra c2 = a2 + b2.

Kết quả cho thấy học sinh lớp 7 đã tiếp thu được định lý Pytago 1

cách dễ dàng.
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Vấn đề 2: Hội nhập quốc tế và giữ được bản sắc của giáo
dục Việt Nam

Sách giáo khoa Toán nước ngoài có nhiều ưu điểm. Các bài tập

rất đa dạng, bao phủ nhiều lĩnh vực cuộc sống. Sách in đẹp, nhiều

màu.

Sách giáo khoa Toán của nhiều nước cho học sinh sớm làm quen

với giải phương trình ngay từ lớp 6 và lớp 7, cho sử dụng nhiều quy

tắc thêm cùng 1 số vào 2 vế của phương trình, nhân (chia) 2 vế của

phương trình với cùng 1 số khác 0.

Còn ở Việt Nam, đến học kì 2 của lớp 8, học sinh mới được sử

dụng thuật ngữ phương trình, dùng sớm là phạm luật. Trong 8 học

kì ở THCS thì có 5 học kì học sinh chỉ được phép giải bài tập bằng

phương pháp số học vốn không dễ dàng, không được phép sử dụng

công cụ đại số mặc dù các em hoàn toàn làm đượ không khó khăn.

Cần cố gắng giảm thiểu sự khác biệt giữa môn Toán ở Việt Nam

và ở các nước khác. Chúng ta còn nhớ cách đấy hơn 1 năm, trên

báo điện tử Vietnam.net diễn ra cuộc tranh luận về bài toán ở 1 học

sinh lớp 3. Đề Toán cho dưới hình thức trắc nghiệm là: Nhà Lan có 4

chuồng gà, mỗi chuồng có 8 con gà. Hỏi nhà Lan có tất cả bao nhiêu

con gà?

Trong 4 phương án được đưa ra có phương án A là 8×4 = 32. Em

học sinh đã chọn phương án A là 4× 8 = 32. Giáo viên ghi là sai, và

chữa lại là phải chọn phương án B là. S Vậy, giáo viên chấm Đ hay S.

Trong cuộc tranh luận có 3 quan điểm:

Quan điểm 1: Chọn 8×4 như cô giáo. Quan điểm này dựa vào 2 cách:

1. Ở đây số 8 được cộng với nhau 4 lần, tức là 8 + 8 + 8 + 8 nên
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viết là 8× 4.

2. Kết quả tính ra số gà nên 8 gà phải viết trước. Quan điểm này

được sự đồng tình của chủ biên sách giáo khoa Toán Tiểu học và 2

giảng viên khoa Giáo dục Tiểu học của trường Đại học Sư PHạm Hà

Nội.

Quan điểm 2: Chọn 4× 8 như học sinh làm. Dựa vào 2 cái:

1. Số 8 được cộng với nhau 4 lần, tức là 4 lần 8. Theo cách đọc ở

Bảng cửu chương thì 4 lần 8 là 4× 8.

2. Các sách của Mỹ, của Singapo (được chụp đăng tải trên bài

viết) cùng làm như vậy khi họ viết 5 + 5 + 5 + 5 = 4× 5.

Trong những người theo quan điểm 2, nhiều người phê pháp quan

điểm 1 một cách quá mức. Một chuyên gia đại số (giấu tên) viết “Thật

là nguy hiểm vì toàn bộ sách giáo khoa Toán Tiểu học đã viết như vậy,

đi ngược lại hoàn toàn với cách viết truyền thống trong khoa học và

của nhân loại. Cách viết đó sẽ tạo nên 1 thứ ngôn ngữ dị biệt và sẽ

gây tác hại lớn.

Một người khác cho rằng: “Với cải cách giáo dục như thế này thì

nền giáo dục Việt Nam còn ở dưới đáy thế giới. Tốt nhất mời các thầy

cô về nhà đuổi gà và đếm gà nhà mình.

Quan điểm 3: Chấp nhận cả 2 cách viết 8 × 4 và 4 × 8. Sở dĩ, 4 × 8

cũng được chấp nhận vì đó là: 4 chuồng × 8 gà/chuồng thì kết quả

là 32 gà.

Cách viết 4× 8 cũng thường thấy ở các hóa đơn bán hàng. Chẳng

hạn, bán 4 bút với giá 8 nghìn/bút. Sau cột tên hàng là cột số lượng:

4, cột đơn giá 8 nghìn rồi cột thành tiền 32 nghìn.

Rõ ràng kết quả là đồng nhưng đơn giá 8 nghìn vẫn viết sau số

lượng 4 bút.
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Có lẽ quan điểm thứ 3 là phù hợp hơn cả. Sách giáo khoa nên

tránh những quan niệm cứng nhắc, đặc biệt là tránh sự khác biệt với

sách giáo khoa Toán của nhiều nước khác. Thực tế là sách giáo khoa

Tón ở THCS đã làm được việc này khi cho dùng đồng thời 2 cách kí

hiệu tỉ số lượng giác tangα là tgα hoặc tanα. Tuy nhiên trong sách

giáo khoa Toán nước ngoài cũng có những hạn chế.

Chẳng hạn, trong sách giáo khoa Toán 7 của Pháp được NXB.Giáo

Dục dịch và in năm 2012 ở 1 trường (trang 195) có 5 định lý:

– ĐL1: Trong tất cả các tam giác, tổng số đo của 3 góc bằng 180◦.

– ĐL2: Nếu tam giác là cân thì 2 góc đáy bằng nhau.

– ĐL3: Nếu tam giác có 2 góc bằng nhau thì nó là tam giác cân.

– ĐL4: Nếu tam giác là đều thì nó có 3 góc bằng nhau và bằng

60◦.

– ĐL5: Nếu tam giác có 3 góc bằng nhau thì nó là tam giác đều.

Tất cả 5 định lý đều công nhận, không chứng minh. Sách Toán

của Singapo cũng tương tự.

Trong sách giáo khoa Toán 7 hiện tại của Việt Nam,

– ĐL1: Tổng 3 góc của 1 tam giác bằng 180◦ được chứng minh

đầy đủ.

– ĐL2: Trong 1 tam giác cân, 2 góc đáy bằng nhau được học sinh

chứng minh thông qua 1 câu hỏi giữa chừng.

– ĐL3: Nếu 1 tam giác có 2 góc bằng nhau thì nó là tam giác cân

được chứng minh thông qua 1 bài tập về nhà ở tiết học trước.

– Các ĐL4̧ ĐL5 như những hệ quả của các ĐL2 và ĐL3.

Thông qua các hoạt động chứng minh như thế, học sinh được rèn
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luyện nhiều về lập luận, về tư duy, về cách tìm lời giải, cách giải quyết

vấn đề và quan trọng hơn là các em không bị buộc phải công nhận

những điều các em có thể chứng minh được.

Trong khi chúng ta đang muốn đào tạo học sinh thành những con

người tự chủ - chứ không phải thụ động, thì việc yêu cầu học sinh

chứng minh những khẳng định Toán học phù hợp với trình độ của

các em là điều nên làm.

Như vậy, những gì sách nước ngoài tốt hơn ta nên học tập, những

gì sách của ta tốt hơn ta cần gìn giữ.

Vấn đề 3: Mối quan hệ giữa đại trà và nâng cao

Nhiều người muốn trong sách giáo khoa Toán, người các bài tập

cho học sinh đại trà, có cả những bài tập dành cho học sinh khá-giỏi.

Tuy nhiên việc làm này có thể xem như sử dụng “con dao 2 lưỡi”.

Bởi vì khi trong sách giáo khoa có những bài khó, lập tức nhiều

giáo viên có xu hướng đi sâu vào những nội dung ấy và làm cho kiến

thức Toán vốn có phần quá tải - lại càng nặng nề hơn.

Những kiến thức khó - nếu cần nêu - chỉ đưa vào mục “Có thể em

chứ biết”. Sách giáo khoa hiện tại, ở những chỗ đã làm như vậy.

Chẳng hạn: Sau khi học về tính chia hết, mục “Có thể em chưa

biết” có giới thiệu người ta chứng minh được rằng:

Nếu a
...m và a

...n thì a
...BCNN(m,n).

Ví dụ: Nếu a
... 4 và a

... 6 thì a
... 12 (là BCNN(4, 6).
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Thầy Vũ Hữu Bình cùng với Hoàng Thị Thái Thanh, một trong các sáng
lập viên của Sputnik Education

Vấn đề 4: Phát triển năng lực Toán học của học sinh.

Phát triển năng lực Toán học của học sinh là 1 xu thế ngày càng

được coi trọng, đó là phát triển kỹ năng sử dụng kiến thức, kĩ năng và

các phẩm chất con người để giải quyết những tình huống liên quan

đến Toán.

Vì thế sách Toán phải quan tâm không chỉ năng lực tính toán mà
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còn phải quan tâm đến các năng lực tư duy, lập luận, năng lực giải

quyết vấn đề, năng lực mô hình hóa Toán học, năng lực sử dụng ngôn

ngữ, kí hiệu và các công cụ - phương tiện học Toán.

Sách Toán cần có những hướng dẫn về phương pháp giải Toán,

cách tìm tới lời giải, tức là cung cấp cho học sinh chiếc chìa khóa để

tìm lời giải cho bài tập. Sách Toán cũng cần giúp học sinh tự học.

Tránh việc giải sẵn cá bài tập làm triệt tiêu động lực học tập của học

sinh.

Sách Toán cần có nhiều ứng dụng của Toán học trong thực tế,

đời sống, sản xuất, ứng dụng của Toán học trong các môn học khác.

Thông qua các bài tập Toán, sách Toán cũng nên cho học sinh làm

quen với các thuật ngữ lỗ, lãi, cổ phiếu, cổ đông, giúp học sinh hiểu

biết thêm về Việt Nam và khu vực.

Vấn đề 5: Sách Toán cần sinh động và phù hợp với lứa tuổi
học sinh.

– Sách cần có thêm những hình vẽ minh họa (nếu cần thiết).

Tăng thêm các bài tập vui - học (trong đó yếu tố vui phải đậm nét

và yếu tố học phải sát với nội dung của chương trình).

– Sách viết cần gọn gàng, dễ hiểu, dễ tiếp thu.

Để có những cuốn sách giáo khoa tốt về Toán:

– Cần có sự phối hợp giữa nhà khoa học, nhà sư phạm và giáo

viên đang trực tiếp giáo dục.

– Cần có sự đóng góp của những người có kinh nghiệm trong dạy

học (sách giáo khoa Toán 6 được dạy từ 2002 thì trước đó 2 năm đã

có sách giáo khoa thí điểm, đưa vào dạy thí điểm ở 11 địa phương,
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nhận được nhiều góp ý, kể cả những góp ý rất chi tiết. Chẳng hạn,

họa sĩ vẽ minh họa trong sách giáo khoa 1 cậu bé đi xe đạp, ngoài

cổ lại phía sau cười - hình vẽ lấy ở 1 cuốn sách Toán của Pháp - được

giáo viên góp ý là không đảm bảo an toàn giao thông và đã được vẽ

lại khi đưa vào sử dụng chính thức).

Một cuốn sách Toán vừa lòng tất cả mọi người là điều không thể.

Tuy nhiên, chúng ta vẫn mong muốn rằng những cuốn sách Toán sắp

tới là những cuốn sách tốt (giúp nâng cao chất lượng dạy Toán - học

Toán và góp phần vào thực hiện mục tiêu dạy học của bộ môn.
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Phát biểu của thầy Tôn Thân

Sputnik Education

Dưới đây là trích đoạn một số ý kiến của Nhà giáo Nhân dân

PGS Tôn Thân, nguyên chủ biên SGK toán cho THCS, tại buổi Hội

thảo. Bạn đọc có thể xem nguyên văn các phát biểu này trong video:

https://www.youtube.com/watch?v=rTDmPOlZWOk&t=3019s

Nhà giáo Tôn Thân tại buổi hội thảo về sách toán

Thầy Tôn Thân, chủ biên của bộ sách giáo khoa Toán cấp THCS

hiện hành, đã chia sẻ nhiều “kinh nghiệm sương máu” trong việc viết

sách giáo khoa.
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Thầy Tôn Thân cho biết: “Trong quá trình phỏng vấn giáo viên

để tham gia viết sách giáo khoa toán hiện hành rất nhiều thuộc tính

được đặt ra như: tính sư phạm, tính hoa học, tính giáo dục... Nhưng

theo tôi, một cuốn sách giáo khoa toán tốt và đi vào đời sống được

cần có tính Việt Nam” (phù hợp với thực tế Việt Nam).

Thầy Tôn Thân đồng ý với nhiều ý kiến của các chuyên gia khác,

nhưn thầy nhấn mạnh rằng cần phải đảm bảo sự hài hòa khi viết

sách, chú ý đến “tính Việt Nam” thì sách mới thành công.

Thầy Tôn Thân đưa ra ví dụ về môn toán thống kê. Môn này

trước kia chưa có trong chương trình THCS. Khi đưa vào chương

trình học, người biên soạn chưa biết đưa vào chương nào, lớp nào vì

tính liền mạch của môn học từ trước đó. Nhưng khi thí điểm có đưa

vào chương cuối cùng của năm học thì không học sinh nào học cả

bởi thời điểm đó các em đã thi xong nên không cần học nữa. Sau khi

điều chỉnh, cho vào giữa sách thì phần phần kiến thức này lại bị rời

rạc, không ăn nhập với các phần khác.

Thầy Tôn Thân lấy một số ví dụ nữa về “tính Việt Nam" là kiểu

“Học để thi” của học sinh: Phần “Hình học không gian” được đưa

vào cuối lớp 9. Với tư duy là lên cấp III mới thi hình học không gian

nên giáo viên không dạy. Buộc tác giả đưa phần này vào lớp 8 nên

các giáo viên phải dạy. Hoặc nếu bán sách toán mà không có lời giải

ngay cho mỗi bài toán thì không ai mua. Như bán sách mà có lời giải

ngay như ở miền Nam thì "đắt như tôm tươi". Do đó, giữa khoa học

so với thực tế cần cân nhắc rất nhiều.

Một ví dụ khác về “tính Việt Nam” mà thầy Tôn Thân đưa ra thể

hiện trong giáo viên. Dù là kiến thức cơ bản nhưng rất nhiều giáo

viên không nắm được thấu đáo. Nên khi viết sách phải chọn lựa giữa
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Thầy Tôn Thân trao đổi với ông Đỗ Hoàng Sơn (Giám đốc Côn ty Giáo
dục Long Minh) tại hội thảo

hai hướng: Viết thật chính xác theo khoa học thì đảm bảo không ai

hiểu gì; Viết không chính xác một chút sẽ ít nhiều người hiểu vì gần

gũi với cái họ thường làm hơn, dễ chấp nhận hơn đối với giáo viên.

Thầy Tôn Thân cho rằng nếu người dạy và người học nỗ lực sáng

tạo thì vẫn có thể vượt qua những chỗ chưa hoàn hảo trong sách. Các

thầy giáo có thể sửa được những lỗi sai của SGK, thay đổi bài chưa

được, chưa hay trong đó bằng những bài của họ.

Thầy Tôn Thân lấy ví dụ những người như GS Đỗ Đức Thái, GS

Ngô Bảo Châu đều là những người rất thành công dù họ đều học

những cuốn SGK chưa hoàn hảo như vậy.
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Làm thế nào để có một cuốn sách hay:
Nguyên lý cơ bản & kinh nghiệm thực tiễn

Trần Nam Dũng

Dưới đây là nội dung tóm tắt bài phát biểu của TS Trần Nam Dũng

tại Hội thảo về SGK Toán, do tác giả cung cấp.

Từ trái sang phải: thầy Bùi Việt Hà, thầy Vũ Hữu Bình, GS Nguyễn Tiến
Dũng, TS Trần Nam Dũng, PGS Chu Cẩm Thơ

Có thể đặt vấn đề cho bài viết một cách khác như sau: Làm thế

nào để có một cuốn sách dở. Trên thực tế, rất nhiều cuốn sách đã

được viết mà không chú ý đến các nguyên lý, nguyên tắc dưới đây. Và

thế là các cuốn sách không được hay cho lắm ra đời.
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1. Viết bằng giọng văn của mình, ngôn ngữ của mình, phong
cách của mình

Không sao chép những bài toán, lời giải và đặc biệt là những lời

dẫn dắt, dẫn nhập của người khác. Nó sẽ vênh và khập khiễng lắm.

Nói chung viết sách là phải quên cái động từ Copy-Paste đi, dù dùng

cách này thì viết sách nhanh lắm. Hãy là chính mình, đừng bắt chước

ai khác.

2. Xác định rõ đối tượng của cuốn sách

Thành công của cuốn sách của bạn nằm ở sự ghi nhận của độc

giả. Một quán ăn ngon thường là quán chỉ bán 1, 2 món. Một cuốn

sách hay, có ích và tạo dấu ấn phải là một cuốn sách dành cho một

loại đối tượng cụ thể độc giả. Đừng đưa vài bài toán hay và khó vào

rồi quảng cáo Sách dành cho học sinh khá giỏi và bồi dưỡng học sinh

giỏi.

3. Cấu trúc sách

Phải làm kỹ trong việc xây dựng cấu trúc sách. Bắt đầu từ mục

tiêu của cuốn sách ⇒ Cấu trúc sách ⇒ Mục tiêu các chương ⇒ Nội

dung các chương. Nêu rõ mối liên hệ tương hỗ giữa các chương trong

lời nói đầu để độc giả tiện đọc.

Lời nói đầu và phần mở đầu mỗi chương phải được viết cẩn thận,

trong đó nêu rõ mục tiêu của cuốn sách, cấu trúc cuốn sách, đối

tượng chính của cuốn sách. Tương tự đối với các chương.
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4. Văn phong, từ ngữ

Sử dụng từ ngữ cẩn thận, chính xác. Có thể xây dựng kho từ vựng

của chính minh. Chú ý đến các từ khoá: ngắn gọn, rõ ràng. Sử dụng

tốt dấu chấm câu. Không viết những câu dài lê thê. Nên sử dụng danh

từ và động từ thay vì tính từ và trạng từ. Chú ý tạo ra những điểm

nhấn.

5. Biên tập, biên tập và biên tập

Phải rất chú trọng công tác biên tập. Sách càng ít lỗi sai về nội

dung và chính tả thì càng có uy tín. Có nhiều mức độ biên tập, trong

đó có việc tự biên tập. Nhưng kinh nghiệm là hãy sử dụng những

người đọc mới để biên tập.

6. Đừng tham

Một trong những lỗi thường gặp khi viết sách là tham, thấy cái gì

cũng bỏ vào, thành ra cuốn sách dàn trải, không có điểm nhấn, thừa

và lặp quá nhiều. Một động từ cần dùng hơn là Remove chứ không

phải Include. Bản thân tôi khi viết sách có một nguyên tắc là luôn

chốt số bài tập ở mỗi mục là 3, 7 hoặc 13 (tuỳ quy mô). Những giới

hạn số lượng đó giúp ta chọn lọc hơn khi đưa bài tập.

Một cách tổng quát hơn, ta cũng đừng tham về mục tiêu và nội

dung. Càng tập trung sẽ các tốt, các chuyên môn hoá càng tốt. Viết

sách tả-pí-lù sẽ không có một điểm nhất, sách dày mà đọc xong không

đọng lại được cái gì.
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7. Tài liệu tham khảo và chỉ mục thuật ngữ

Đây là những biện pháp kỹ thuật giúp cho độc giả đọc sách dễ

dàng hơn, hiệu quả hơn. Tài liệu tham khảo vừa nói lên sự trung

thực của tác giả, vừa giúp độc giả có thể tham khảo thêm để mở

rộng, đối chiếu, so sánh. Chỉ mục sẽ giúp chúng ta tra cứu lại nhanh

khi gặp một thuật ngữ mà ta quên hoặc chưa biết. Với các sách bài

tập, chỉ mục có thể liên quan đến cả nội dung bài toán hay phương

pháp giải (ví dụ quy nạp, phản chứng, bất đẳng thức, phương trình

hàm...).

TS Trần Nam Dũng phát biểu tại hội thảo (ảnh lấy từ video)
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Khảo sát của PGS Chu Cẩm Thơ

Sputnik Education

Tại Hội thảo, PGS Chu Cẩm Thơ đã đưa ra một số con số thống

kê của một điều tra trong phạm vi nhỏ về SGK toán.

Theo PGS Chu Cẩm Thơ (Viện KHGD Việt Nam), nhóm của bà đã

tiến hành khảo sát online và đã tiếp cận được 59 giáo viên. Kết quả

cho thấy có 58/59 giáo viên cho rằng SGK không đáp ứng được yêu

cầu giảng dạy; họ phải cần sự trợ giúp rất nhiều của sách tham khảo.

Trong SGK, kỹ năng làm toán gần như không có.

Có tới 69% số GV được hỏi cho rằng, SGK hiện tại không thực

hiện được mục tiêu phát triển năng lực tư duy toán học của học sinh.

Đặc biệt, có tới 49% GV trả lời rằng, dưới 50% học sinh của họ có

thể tự giải được bài tập mà không có sự hướng dẫn. Chỉ 9% trả lời là

trên 75%.

Tuy với khảo sát nhỏ này mức độ tin cậy không cao nhưng nó là

một kênh để tham khảo. Từ khảo sát này, PGS Chu Cẩm Thơ chỉ ra

nhiều bất cập của SGK Toán hiện hành như nặng tính hàn lâm, thiếu

tính thực tế.
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Tiêu chuẩn sư phạm
của một sách giáo khoa tốt

Chu Cẩm Thơ

PGS Chu Cẩm Thơ dẫn chương trình cho Hội thảo

Sự thay đổi của xã hội đã yêu cầu giáo dục phải thay đổi và

ngược lại, giáo dục sẽ tạo ra những sản phẩm làm thay đổi xã hội

trong tương lai. Phương thức và mục tiêu giáo dục yêu cầu sách giáo

khoa mỗi thời kì có một sứ mệnh và nhiệm vụ khác nhau. Trước đây,

Sách giáo khoa từng được coi là “pháp lệnh”, đòi hỏi giáo viên phải

dạy đúng theo sách giáo khoa, dạy đủ và tuân thủ chặt chẽ kết cấu

chương trình định sẵn. Ngày nay, yêu cầu của đổi mới giáo dục, Việt

Nam sẽ thực hiện “một chương trình, nhiều bộ sách giáo khoa”. Như

vậy, sự khác biệt của mỗi bộ sách có thể nằm ở cách tiếp cận, nội

28



dung, cấu trúc và cách thể hiện hình thức. Với sự phát triển của khoa

học công nghệ, học sinh sẽ có cơ hội tiếp cận kiến thức ở nhiều dạng

thông tin khác nhau và ở nhiều lúc khác nhau (không chỉ có trong

bài học). Vì thế, nhiệm vụ, vai trò của sách giáo khoa cũng như hình

thức thế hiện cần có sự thay đổi đáng kể. Hơn nữa, hiện nay, việc dạy

học phân hóa, đảm bảo sự tự chủ của giáo viên thì sách giáo khoa

phải có các mạch kiến thức phải rõ ràng về cấu trúc, giúp dễ chuyển

hóa về chương trình nhà trường. Dù là có sự khác nhau, nhưng các

sách giáo khoa muốn được coi là “tốt”, đáp ứng được nhu cầu dạy và

học thì cần chú ý những tiêu chuẩn sau:

Về mặt sư phạm, Sách giáo khoa là Giá mang hoạt động Dạy (của

Thầy) và hoạt động Học (của trò). Vì thế, sách giáo khoa cần đảm

bảo:

1) Tạo ra tiền đề xuất phát để tiếp cận kiến thức mới (kiến thức

có thể là một khái niệm, một công thức, một định lí, một cách

giải,...). Thể hiện con đường tiếp cận nội dung mới (về phương

pháp dạy học, phương pháp tự học, có từ khóa để tự tiếp cận,

các kênh thông tin).

2) Củng cố được kiến thức mới (phù hợp với trình độ học sinh,

giúp giáo viên dễ dàng chế biến để phù hợp trình độ, dạy học

phân hóa)

3) Phản ánh năng lực của người học (qua tự đánh giá).

Qua nghiên cứu SGK môn Toán của Việt Nam và một số nước,

chúng tôi có một số khuyến nghị về SGK:
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Thứ nhất, Cấu trúc sách cần giúp người sử dụng dễ tự học
thì cần bổ sung các mục sau:

1. Hướng dẫn sử dụng sách

Mục này thường được viết để hướng dẫn học sinh sử dụng sách

trong tự học. Hiện nay, sách Việt Nam thì thường chỉ chiếm có nửa

hoặc một trang, chủ yếu là giới thiệu kí hiệu. Tuy nhiên, nhiều sách

giáo khoa có thể có đến cả chục trang. Ở đó, họ giới thiệu cả những

tình huống đặc biệt, sự tham khảo để giúp người đọc có cách tự học

tốt nhất.

2. Giới thiệu tác giả

Tập thể tác giả, phản biện và những người dạy thực nghiệm đều

được giới thiệu cẩn thận. Không chỉ để tôn vinh, ghi trách nhiệm của

họ mà hơn hết đây là cách xây dựng cộng đồng sử dụng sách. Với lời

giới thiệu, người đọc dễ dàng nhận ra vai trò, cách liên hệ với tác giả

hoặc người liên quan.

3. Chú giải (GLOSSARY)

Đây là mục để giới thiệu những khái niệm, thuật ngữ với những

chú giải ngắn gọn dễ tra cứu. Một số sách còn bổ sung những cá nhân

lịch sử. Đây là có thể là một mục riêng, cũng có thể đưa vào từng bài.

Các SGK rất chú trọng mục này, vì có thuật ngữ, học sinh sẽ dễ

dàng tra cứu và tự học, tự nghiên cứu.
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4. Bảng chỉ dẫn (INDEX)

Hầu hết các sách đều có mục này, để giúp học sinh dễ dàng tra

cứu tình huống xuất hiện thuật ngữ đó trong bài học. Sách giáo khoa

Toán của Việt Nam hiện nay cũng có mục này, nhưng thường thì học

sinh bỏ qua,vì không được giới thiệu cách sử dụng nên các em không

chú ý rèn luyện kĩ năng đọc sách và tra cứu.

5. Những hoạt động mở rộng

Các sách cũng có thêm những hoạt động mở rộng như là ứng

dụng của sách, của môn học, nguồn tài liệu tham khảo, tra cứu,...

để giúp học sinh tự phát triển bản thân qua nghiên cứu tài liệu, các

kênh tài liệu.

6. Tự đánh giá so với chuẩn

Ở đây, sách cần có những bài kiểm tra mẫu, hoặc những chủ đề

hệ thống (hướng dẫn, tự ôn luyện) đã được xây dựng cẩn thận, có

độ tin cậy trên chuẩn đầu ra, để giúp học sinh tự đánh giá, giúp giáo

viên căn cứ vào đó để đánh giá học sinh, hoặc điều chỉnh việc dạy và

học. Thực tế, một số sách còn cho phần này lên ngay đầu quyển sách

dành cho học sinh để giúp các em chú ý, có định hướng học tập ngay

từ đầu khi dùng sách.

Thứ 2 Thể hiện SGK. Ngày nay, sự mở rộng của các loại hình

thông tin, kênh tiếp nhận thông tin, nên hầu hết các bộ sách giáo

khoa sẽ gồm có:

1. Sách cho học sinh
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2. Sách cho giáo viên

3. Sách bổ trợ, nâng cao

4. Sách và tư liệu online (điện tử)

5. Hướng dẫn chuẩn tự đánh giá

Ngoài ra, kênh hình hay sự phối hợp giữa các kênh rất được coi

trọng. Chẳng hạn, để dạy một bài học có sự hỗ trợ của công nghệ

thông tin, thì trước đây, giáo viên và học sinh phải tự kiếm tìm tài

liệu, thì nay, với sự sản xuất đồng bộ của “Bộ sách giáo khoa” thì

phần mềm/sách điện tử đi cùng sẽ có những hình ảnh, clip,... hỗ trợ.

Dưới đây là một số hình ảnh minh họa mang tính so sánh, đối chiếu

giữa SGK Việt Nam và nước ngoài để giúp chúng ta dễ hình dung

hơn.

Hình ảnh trang 4 - Hướng dẫn sử dụng sách Giải tích 12 (NC)
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Hình ảnh một phần hướng dẫn sử dụng sách của SGK Giải tích (tương
ứng lớp 12) của Đức

33



Hình ảnh trang mở đầu chương II - giải tích 12 (NC)
34



Hình ảnh mở đầu chương của SGK Giải tích (tương ứng lớp 12) của
Đức
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Trang mở đầu một chủ đề SGK Macmillan lớp 6
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Trang thể hiện sự tự đánh giá, định hướng học tập cho học sinh, SGK
Macmillan lớp 6

37



Nội dung thể hiện sự tích hợp, ứng dụng của toán học ở sách
Macmillan lớp 6
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Phát biểu của GS Đỗ Đức Thái

Sputnik Education

Dưới đây là trích đoạn một số ý kiến của GS Đỗ Đức Thái, chủ

nhiệm chương trình mới về toán phổ thông của Bộ Giáo Dục, tại buổi

hội thảo về sách giáo khoa toán. Bạn đọc có thể xem nguyên văn toàn

bộ các phát biểu này trong video về buổi hội thảo.

GS Đỗ Đức Thái phát biểu tại hội thảo về sách toán

GS. Đỗ Đức Thái cho rằng vị thế của SGK mới sẽ thay đổi hẳn so

với SGK hiện hành. Vai trò của nó sẽ giảm đi nhiều, không còn độc

tôn, mà chỉ còn là một trong các kênh thể hiện chương trình, trong
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bối cảnh của cuộc cách mạnh công nghệ 4.0 giúp cho cả thầy và trò

có nhiều cách khác nhau để tiếp cận thông tin.

Săp tới, chương trình môn học, chứ không phải sách giáo khoa,

mới là pháp lệnh duy nhất, chỗ dựa duy nhất để vận hành cỗ máy

giáo dục. Nhưng chương trình cũng chỉ quản lý 70-80% thời gian học,

còn lại để cho địa phương, cho mỗi nhà trường tự sáng tạo theo kế

hoạch dạy học. Tính dân chủ của chương trình phải tăng lên, phản

biện xã hội phải được nhiều lên.

GS Thái tán thành với chỉ đạo của Bộ GD - ĐT về việc có nhiều bộ

sách giáo khoa, và có những tiêu chí cụ thể để ngăn chặn sách không

tốt. Ông khẳng định sách giáo khoa Toán mới sẽ được tinh giản, hiện

đại, yếu tố thị giác tốt hơn và nâng tầm sáng tạo của học sinh.

GS Đỗ Đức Thái cũng khẳng định chương trình toán hiện nay

không phải quá nặng như nhiều người nghĩ mà vấn đề nằm ở chỗ lối

dạy của chúng ta là lối dạy thi cử, nhất nhất nhằm thi cử, khiến nó

trở nên quá nặng nề. Đây cũng chính là nguyên nhân sâu xa khiến

các giáo viên không truyền tải được tinh thần của SGK.

Theo GS Đỗ Đức Thái, không thể giảm tải thêm chương trình

toán, vì giảm tải là đi lùi với các nước trên thế giới. Thay vào đó, cần

đổi mới thi cử, nâng cao trình độ giáo viên, cải thiện cơ sở vật chất,

để việc dạy và việc học được hiệu quả hơn.

Theo GS Đỗ Đức Thái, giáo viên toán của Việt Nam hiện nay trình

độ nhìn chung còn kém nên không truyền tải được hết tinh thần của

SGK. Trong khi đó, giáo viên ở nước ngoài chỉ coi SGK như một tài

liệu tham khảo để biên soạn một cuốn SGK của riêng họ.

GS Đỗ Đức Thái nhấn mạnh quan điểm toán phổ thông không

phải là “vị toán học” mà cần “vị cuộc sống”. Cần thay đổi cách tiếp
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cận nội dung kiến thức trong môn toán. Cái quan trọng nhất mà học

sinh cần biết khi học một kiến thức toán mới là nó được sinh ra từ

đâu và tại sao người ta lại sinh ra nó, cần nó để làm gì, chứ không

phải một đống mẹo mực và công thức rắm rối không biết dùng vào

đâu.

GS Đỗ Đức Thái cho rằng sách giáo khoa Toán hiện nay chủ yếu

phục vụ giáo viên chứ chưa trực tiếp hướng tới học sinh. Sách giáo

khoa mới thay đổi điều đó và thành tài liệu để học sinh có thể tự học.

GS.TS Đỗ Đức Thái khẳng định SGK có 5 thành tố: nội dung, dạy

và học, cơ cấu và tổ chức một cuốn sách, ngôn ngữ và yếu tố thị giác.

Các chức năng của SGK phải hướng đến mỗi học sinh được hoàn

thiện bản thân mình.

Cô Lê Bích Phượng (lo hậu cần cho hội thảo), cùng GS Đỗ Đức Thái
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Phát biểu của GS Nguyễn Tiến Dũng

Sputnik Education

GS Nguyễn Tiến Dũng phát biểu tại hội thảo về sách toán

GS Nguyễn Tiến Dũng đã có viết bài về các điểm bất cập trong

SGK toán hiện tại, đăng trên Giáo Dục điện tử trong tháng 3/2017

và trên Sputnik Newsletter số trước, và cũng đã viết bài và làm báo

cáo tại seminar của PGS Chu Cẩm Thơ về các tiêu chí của một SGK

toán tốt. Tại hội thảo về sách toán, GS Nguyễn Tiến Dũng chỉ phát

biểu ngắn gọn để nhường thời gian cho các chuyên gia khác.

GS Dũng đánh giá cách học toán của học sinh Việt Nam vẫn theo

cách luyện học để thi, quá chú trọng đến các mẹo toán mà ít quan
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tâm đến việc học toán để phục vụ cuộc sống. Việc dạy toán học là

cần phải hướng học sinh tiếp cận đến bất cứ vấn đề nào trong cuộc

sống. Đó mới là điều quan trọng.

Theo GS Dũng, dạy toán là phải dạy học sinh cách tiếp cận vấn

đề chứ không phải chỉ để luyện thi. Học chỉ để luyện thi nên ra đề

khác đi là học sinh không làm được, và ra cuộc sống gặp phải vấn đề

khác trong sách vở là tắc tịt. GS. Dũng cũng đưa ra một thực tế đáng

buồn ở Việt Nam, đó là sách toán có hay đến mấy mà không hướng

đến luyện thi thì vẫn không được nhiều người quan tâm, khó bán.

GS Dũng cảm ơn các diễn giả và mọi người đã đến dự hội thảo

và đã có những phát biểu rất tâm huyết, thẳng thắn, cởi mở và chứa

đựng nhiều thông tin, và cảm ơn những người đã góp phần tổ chức

hội thảo.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Diệp và GS Nguyễn Tiến Dũng
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Ý kiến phản biện của GS Đoàn Quỳnh

Thư của GS Đoàn Quỳnh gửi đến Sputnik Education phản biện lại

một số ý kiến của GS Nguyễn Tiến Dũng về SGK toán hiện tại.

Thư gửi chị Lê Bích Phượng, Sputnik Education.

Chị Phượng thân,

Tôi xin trả lời bức thư ngày 17/4 của chị gửi tôi. Trong cuộc gặp

mặt hôm 15/4, sau khi anh Tôn Thân phát biểu ý kiến, tôi cũng đã

muốn có đôi lời nhưng cuộc gặp mặt kết thúc chỉ ít lâu sau đó.

Tôi có ý muốn bênh vực phần nào các tác giả SGK Toán 6 trước

các lời phê bình có phần nặng nề của bài báo anh Nguyễn Tiến Dũng

đăng ở báo điện tử Giáo dục ngày 16/3 và được anh ấy nhắc lại qua

ở cuộc gặp 15/4.

Các ý kiến của bài báo về SGK Toán 6 chủ yếu nói về cách tiếp

cận, cách trình bày kiến thức, cách dạy một số chủ đề. Một số ý kiến

theo tôi là đúng đắn, có thể các tác giả chương trình, SGK mới nên

biết để tìm cách sửa chữa, cải tiến cho tốt hơn. Tuy nhiên cũng còn

nhiều vấn đề cần trao đổi bàn luận.

– Chẳng hạn, bài báo viết: “Học sinh trước hết cần hiểu khái niệm

phân số cũng là số tức là đại lượng để đo độ lớn nhỏ các thứ “.

Về điều này, tôi thấy SGK Toán 6 viết tốt: sau khi nhăc lại ở câu

đầu (trang 4 Toán 6 tập 2) rằng ở tiểu học ta đã biết có thể dùng

phân số để ghi kết quả của phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên

khác 0, sách nêu định nghĩa phân số (tử số mẫu số), nêu ví dụ về

phân số chia phần (fraction partage) ở các bài tập 1, 2, nói về hai

phân số bằng nhau rồi viết: Các phân số bằng nhau là các cách viết
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khác nhau của cùng một số gọi là số hữu tỉ (dòng cuối trang 10 Toán

6 tập 2), sẽ được học kỹ ở lớp 7 (Số này hình như được tác giả bài

báo gọi là giá trị của phân số). Chắc chắn không thể coi
1

2
và

2

4
là một

được (rút gọn phân số, phân số tối giản để làm gì?), chỉ nói chúng

khác nhau nhưng biểu diễn cùng một số (số này cũng có thể biểu

diến bới số thập phân 0,5).

Nếu muốn thì ta có thể (và có nên?) viết thêm: đôi khi để ngắn

gọn (và nếu không gây hiểu nhầm) người ta cũng nói số
1

2
, số

2

4
. Định

nghĩa
a

b
= a : b trong SGK Pháp (fraction quotient) (cách ghi thương

số của phép chia mà ta nhắc lại ở trên) là với tinh thần đó? Học sinh

biết số nguyên, số thập phân cũng thông qua cách viết chúng, nhưng

ở đây cách viết là duy nhất! Còn dùng phân số để viết thương thì

không duy nhất (có lẽ đó là cái khó chính?). Vậy thì ở đây cũng là

vấn đề cần bàn luận?

– Về định nghĩa phân số bằng nhau nhờ nhân chéo trong SGK

Toán 6, tác giả bài báo cho rằng chỉ nên coi nó là một qui tắc nhận

biết.

Tôi nghĩ rằng mặc dầu SGK có nêu ví dụ mở đầu về bằng nhau của

hai phân số theo nghĩa chia phần và kiểm tra sự bằng nhau đó bằng

nhân chéo (cuối trang 7 Toán 6 tập 2), rồi mới nêu định nghĩa như

thế nhưng có vẻ cũng hơi vội vàng, đột ngột thành thử định nghĩa có

vẻ còn “hàn lâm”?!

– Ví dụ khác: bài báo viết: tác giả bức xúc với định nghĩa trong

SGK cho học sinh THCS kiểu số hữu tỉ là số thập phân hữu hạn hoặc

vô hạn tuần hoàn.

Nhưng nhìn lại, đầu lớp 7 (trang 5, SGK Toán 7 tập 1),tôi thấy
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sách viết đóng khung: số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số
a

b
.

Đến trang 34 khi nói về quan hệ giữa số hữu tỉ và số thập phân SGK

Toán 7 tập 1 mới có câu như bài báo nêu mà coi như một tính chất

chứ không phải định nghĩa!

Bài báo còn cho rằng có lẽ (?) không nên đưa khái niệm số thập

phân vô hạn tuàn hoàn vào THCS vì về mặt chính xác toán học khi

đưa nó vào trước hết cần biết thế nào là giới hạn.

Nhưng học sinh ngay từ tiểu học đã gặp chia số tự nhiên cho số

tự nhiên mà không được số thập phân hữu hạn và đây cũng là một

động cơ, một ích lợi của việc ghi thương đó nhờ phân số, chẳng hạn
1

3
. Vả lại ta cũng không đề cập gì nhiều đến các phép tính với các số

thập phân vô hạn tuàn hoàn này nên cũng chưa cần nhiều đến khái

niệm giới hạn? Ngoài ra sau này giới thiệu số vô tỉ (Toán 7 tập 1)

là số thập phân vô hạn không tuần hoàn có lẽ giúp học sinh dễ hình

dung hơn, dễ nói đến quan hệ lớn bé hơn là định nghĩa mọi số (?)

không hữu tỉ là số vô tỉ. Tôi thấy SGK hiện tại đề cập vấn đề này như

thế là vừa phải. Vậy đây cũng là vấn đề còn cần bàn luận!

– Rồi về định nghĩa phép trừ: bài báo cho rằng nên định nghĩa

phép trừ số nguyên, phân số là phép toán ngược của phép toán cộng

số nguyên, phân số rồi mới nói trừ là cộng với số đối.

Với số nguyên (Toán 6 tập 1), sau khi nhắc lại phép trừ số tự

nhiên (số bị trừ lớn hơn số trừ), có nêu 2 ví dụ nêu lên rằng đó là

cộng với số đối rồi sách mới nêu định nghĩa a − b là a + (−b); tuy

nhiên, tôi cũng thấy SGK nên nhấn mạnh hơn đến ý nghĩa phép trừ là

phép toán ngược của phép cộng ở đây thông qua vài ví dụ (có thể tác

giả nghĩ rằng vừa nhắc lại phép trừ số tự nhiên (số bị trừ lớn hơn số

trừ) ở tiểu học, ở đó ý nghĩa phép trừ là phép ngược của phép cộng,

học sinh đã hiểu rõ ràng rồi?).
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Vì sao đã đến lúc cần viết sách
khoa học máy tính

cho học sinh từ cấp tiểu học?

Bùi Việt Hà

Bài phát biểu của thầy Bùi Việt Hà tại hội thảo, tuy là về tin học,

nhưng liên quan chặt chẽ tới toán học trong nhà trường.

1. Môn Tin học đã thay đổi.

– Tin học và Toán học là 2 môn học, 2 lĩnh vực rất gần nhau, có

thể coi như sinh đôi, nhưng hiện nay nếu bạn ra hiệu sách thì các

sách toán cho HS nhiều vô kể, còn sách tham khảo tin học cho HS

thì... bằng 0. Vì sao như vậy?

– Đã có 1 thời gian dài (quá dài), môn Tin học là 1 môn phụ trong

nhà trường. Học sinh học Tin học tức là chỉ học cách sử dụng 1 số

phần mềm thường dùng hàng ngày hoặc rèn luyện các kỹ năng cơ

bản như gõ 10 ngón, soạn thảo văn bản,... Phần kiến thức lõi của Tin

học là Khoa học máy tính hầu như không có hoặc gần = 0. Nhận xét

này không chỉ đúng với Việt Nam, mà còn đúng trên phạm vi toàn

thế giới.

– Môn Tin học dạy trong nhà trường phổ thông hiện nay đã thay

đổi lớn trên toàn thế giới, Việt Nam chúng ta cũng đã bắt đầu thay

đổi. Trong Chương trình Giáo dục mới sau 2018, môn Tin học đã

chính thức được đưa vào nội dung CS - Computer Science, Khoa học
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máy tính. Trong tương lai không xa, nội dung Khoa học máy tính sẽ

là trọng tâm của môn Tin học.

– Nhắc lại 1 lần nữa: Tin học là môn học có tính chất STEM đậm

đặc nhất vì môn này có các đặc điểm: dựa trên nền tảng toán học chặt

chẽ, rèn luyện trực tiếp năng lực thiết kế, viết chương trình thông qua

lập trình; kiểm thử, sửa lỗi chương trình; ứng dụng công nghệ trong

tất cả các khâu hình thành chương trình.

– Trong CS thì rõ ràng thuật toán đóng vai trò trung tâm nhất,

mà thuật toán thực chất là toán học. Như vậy nếu trong Toán học cái

lõi là "tư duy toán học" thì Khoa học máy tính cái lõi là "tư duy máy

tính" hay "tư duy thuật toán".

– Rất nhiều bài toán tin học xuất phát từ các bài toán và vấn đề

của toán học. Ví dụ tất cả các dạng bài toán rời rạc, tổ hợp mà cần

"chứng minh sự tồn tại" đều có thể chuyển dạng sang tin học, thay

thế chữ chứng minh bằng chữ "tìm".

– Tất cả những thay đổi trên có được nhờ vào sự phát triển rất

mạnh của CNTT, và đặc biệt nhất là sự xuất hiệncác ngôn ngữ lập

trình riêng cho trẻ con, ví dụ Scratch, Alice, Snap, Kodu,....

– Lập trình kéo thả Scratch vô cùng hấp dẫn đối với trẻ nhỏ. Trẻ

con có thể mê lập trình Scratch hơn chơi game.

– Hiện nay đã bắt đầu xuất hiện các kỳ thi mang tính quốc tế về

khoa học máy tính, lập trình game dành cho học sinh nhỏ tuối. Một

số trang, ví dụ Code.org còn có các bài học lập trình dành cho lứa

tuổi mẫu giáo lớn. Xu thế này sẽ ngày càng tăng trong thời gian tới.
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2. Sách về Khoa học máy tính cho học sinh cần viết những
gì?

Trước mắt sách về Khoa học máy tính dành cho trẻ nhỏ có thể

chia thành 2 hướng:

a) Sách dạy lập trình kéo thả, ví dụ Scratch, từ đơn giản đến nâng

cao, đặc biệt có thể dạy học sinh cách thiết kế phần mềm, trò

chơi hoàn chỉnh.

b) Sách toán nhưng định hướng đến thuật toán, và những bài toán

có thể có chương trình minh họa.

c) Sách dạy kỹ năng thiết kế chương trình, thiết kế game dành cho

học sinh nhỏ tuổi.

3. Sự khác biệt lớn nhất giữa 1 bài toán toán và 1 bài toán
lập trình.

Giữa các bài toán TOÁN và các bài toán TIN có 2 sự khác biệt sau:

Khác biệt 1.

– Bài toán TOÁN có thể có những bài rất khó, HS không thể làm

được ngay dù có suy nghĩ rất nhiều (mặc dù HS này là chuyên toán

kỳ cựu).

– Nhưng tất cả các bài toán TIN đều chắc chắn có lời giải, ít ra là

các thuật toán "tồi" như vét cạn, tốn thời gian, bộ nhớ, dữ liệu.

Khác biệt 2.

– Một bài toán dù khó đến đâu, nếu có lời giải thì có thể coi như

đã giải xong, hoàn chỉnh.

– Ngược lại rất nhiều bài toán TIN, có hướng rồi, có thuật toán rồi
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nhưng triển khai không đơn giản, không dễ, vì không đáp ứng được

yêu cầu của bài toán đó. Do vậy giải 1 bài toán TIN đến đích tuyệt

đối nhiều khi là không thể..

4. Sách viết về chủ đề Khoa học máy tính cho trẻ con sẽ hấp
dẫn như thế nào?

– Các bài tập mang có tính tư duy thuật toán thực chất là các bài

toán dạng đặc biệt và cũng hấp dẫn học sinh giống như môn toán.

– Các bài toán lập trình trên các môi trường lập trình kéo thả mới

như Scratch, Alice rất sống động, với hình ảnh, âm thanh đầy đủ, rất

hấp dẫn đối với trẻ nhỏ.

– Chúng ta hãy thử kiểm tra tính hấp dẫn của 2 bài toán Tin học

sau, cả 2 bài này đều dành cho lứa tuổi 8-10.

Bài 1. Cho một lưới ô vuông như hình dưới đây. Yêu cầu là cho 1

quân cờ xuất phát từ góc trái trên (vị trí hình tam giác) và đi đến vị

trí góc phải dưới (vị trí có hình tròn). Quân cờ chỉ được đi trên các

ô trắng, không đi được vào các ô đen. Để điều khiển quân cờ người

ta cần đặt các mũi tên vào các ô (trắng). Khi gặp mũi tên quân cờ sẽ

đi tiếp theo hướng mũi tên cho đến khi không đi được nữa hoặc gặp

mũi tên khác.

Hỏi phải đặt vào lưới ô vuông tối thiểu là bao nhiêu mũi tên?

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

Bài 2. Lập trình trò chơi "chạy thi marathon". Thiết kế 1 trò chơi

đơn giản sau trên Scratch.
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Trên màn hình ban đầu có 1 trọng tài và 2 bạn học sinh như trên

hình. Khi bắt đầu chơi, trọng tài nói chuẩn bị, và sau đó hô "Bắt đầu".

Hai bạn sẽ chạy từ trái sang phải (với vận tốc ngẫu nhiên). Đến cạnh

phải thì quay lại, chạy về vị trí ban đầu thì dừng lại. Phía trên có

đồng hồ đo thời gian của 2 người chơi. Sau khi kết thúc, trọng tài sẽ

tuyên bố tên người thắng cuộc là người có thời gian chạy ít hơn.
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Homeschooling là hình thức học hay và
cần khuyến khích

Lê Vân

Đây là nội dung một bài phỏng vấn của nhà báo Lê Vân với thầy

Ngô Văn Minh về đề tài homeschooling (học tại gia), đăng tại đây

cho bạn đọc tham khảo, với sự đồng ý của tác giả.

Trước câu chuyện của anh Đặng Quốc Anh- người cha ở TP Hồ

Chí Minh quyết định để 2 con trai dừng học ở trường phổ thông để

tự học ở nhà (homeschooling), ông Ngô Văn Minh, Giáo viên dạy

Toán, trường Archimedes Academy (Hà Nội) nhận định đó là hướng

đi phù hợp với những gia đình có định hướng giáo dục khá cởi mở so

với thực trạng áp đặt còn nặng nề trong nhà trường hiện nay.

Phong phú môi trường học tập của trẻ

Ông Ngô Văn Minh cho rằng: “Học tại nhà là dạng học tập cao

cấp, dù không phù hợp với đại trà nhưng phù hợp với một nhóm trẻ

em đặc trưng với các gia đình có đủ điều kiện, năng lực và thời gian.

Nếu Homeshooling được thừa nhận tại Việt Nam thì nó sẽ mở ra một

kênh học mới cho nhiều gia đình”.

Theo ông Ngô Văn Minh, hình thức học Homeschooling là học

sinh có thể ngồi ở nhà học theo chương trình chính thống và được

nền giáo dục thừa nhận. Hình thức này đang có ở Việt Nam nhưng

không được giáo dục hiện hành thừa nhận. Gia đình, học sinh muốn

tiếp cận cần thông qua chương trình học ở những nước đã phát triển
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hình thức học này như Mỹ.

“Homeschooling là môi trường học có tương tác, có thầy cô, có

trường, lớp và bạn bè, chỉ khác là giao tiếp với nhau qua môi trường

imternet và nhóm phụ huynh có thể đóng vai trò những người trợ

lý, trợ giảng và đồng hành với học sinh. Theo tôi, vì Việt Nam chưa

thừa nhận nên chưa có cơ sở giáo dục nào hỗ trợ về mặt đánh giá, đo

lường”, ông Ngô Văn Minh nói.

Dẫn chứng về mô hình học này, ông Ngô Văn Minh cho biết: “Ví

dụ có nhóm phụ huynh cùng ước nguyện, cùng các điều kiện kinh

tế, hiểu biết sẽ nhóm học cùng nhau. Lớp học 7 bạn, 7 cặp vợ chồng

phụ huynh học sinh chia nhau thời gian biểu quản lý thời gian biểu.

Thời gian, chất xám của cha mẹ được phân công và chia sẻ với nhau.

Các gia đình có điều kiện kinh tế, thời gian, bố mẹ có trí thức, họ sẵn

sàng làm trợ giảng và giúp đỡ học sinh trong quá trình học tập. Điều

đặc biệt của hình thức này là không thể ủy quyền nguồn lực nào bên

ngoài gia đình”.

Ông Ngô Văn Minh cho rằng, nội dung kiến thức trong sách của

Việt Nam, đặc biệt các môn toán và khoa học, không khác nhiều so

với các nước trên thế giới. Điều khác là rào cản ngôn ngữ. Nếu rào

cản này được phá bỏ thì việc học tập sẽ rất dễ dàng.

Là một phụ huynh cũng như bằng kinh nghiệm giảng dạy Toán

của mình, ông Ngô Văn Minh nhận thấy có hai đối tượng học sinh

sẽ hoàn thiện hơn khi được áp dụng hình thức Homeschooling: Đó

là những học sinh có khả năng đặc biệt và không phù hợp với môi

trường học đồng nhất; Đó là học sinh có khiếm khuyết khi hòa nhập.

Nếu lựa chọn thì đây là hình thức học rất tốt cho những học sinh này.

Đồng thời, xu hướng Homeschooling sẽ làm phong phú môi trường
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học tập của Việt Nam hiện nay.

“Tôi đã nghiên cứu hình thức này và cũng từng có ý tưởng thử

nghiệm cho con rồi nhưng do hình thức này chưa được kiểm chứng

tại Việt Nam, bên cạnh đó do không được sự ủng hộ của con gái và

bản thân không quá tự chủ kinh tế nên chưa dám đầu tư khi chưa

biết kết quả thế nào”, ông Minh nói.

Nên thừa nhận như một xu hướng

Ông Ngô Văn Minh cho rằng: “Không nên nhìn bối cảnh giáo dục

chung để hạn chế sự hòa nhập của xu thế. Ngành giáo dục nếu có

điều kiện nghiên cứu hãy mạnh dạn làm và điều chỉnh dần. Cái cần

là có môi trường để thử nghiệm. Nếu được thừa nhận ở Việt Nam

thì việc quản lý sẽ thành công hơn. Khi đó, việc học tập của học sinh

theo hướng Homeschooling sẽ có đánh giá, đo lường, kiểm chứng và

chắc chắn sẽ được thừa nhận”

“Học sinh không đến trường học mà học Homeschooling ở nhà.

Định kỳ, sẽ được phép tham gia quá trình đo lường, đánh giá ở tại

cơ cở giáo dục. Cơ sở có thể gắn vào một số trường tiêu biểu hoặc tự

bản thân các cơ quan quản lý tạo ra các cơ sở đó. Song song với hệ

thống hệ thống bình thường, thời gian là là thước đo kiểm nghiệm

hình thức này có tốt hay không tốt. Từ đó, các trường ở các cấp tiếp

theo hay các trường ĐH Việt Nam có tiếp nhận hay không”, ông Ngô

Văn Minh nói.

Thực tế, xu hướng Homeschooling đã và đang phát triển ở Việt

Nam. Ông Ngô Văn Minh khẳng định việc này không phải là ít. Bởi từ

thực tế cho thấy có những gia đình và học sinh không thích và cảm

thấy không phù hợp với cách giảng dạy, chương trình hiện hành.
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Mặt khác, hình thức học Homeschooling cũng được tham gia ngay

cả với những học sinh đang học chính quy. Có nhiều trường hợp vẫn

học ở trường và vẫn theo Homeshooling với lựa chọn một vài các

môn điển hình.

Ông Ngô Văn Minh cho biết: “Tôi biết có gia đình có con học

trường THCS Amsterdam Hà Nội đã lựa chọn một số môn như: Khoa

học, Toán, Văn học Mỹ để Homeshooling.

Hoặc có gia đình với định hướng cấp III cho con đi du học ở

Singapore, đã lập trình cho con học song song: Học sinh vẫn đến

trường học và học giáo trình bằng tiếng Anh của nước ngoài. Bố mẹ

của học sinh này đều đã đi du học ở Mỹ. Bố cháu là một nhà khoa

học nên rất hiểu về giáo dục nơi muốn con đến học tập”.

Học sinh không phải học tất cả các môn theo Homeschooling mà

chỉ một vài môn. Ông Ngô Văn Minh cho biết: “Một học sinh ở trường

THCS Amsterdam Hà Nội đang học một môn mất khoảng 2000-3000

USD/ năm. Tại đó, chương trình học cấp đủ sách vở, giáo trình, giáo

viên và nhóm học tập. Học sinh nằm ở các nước khác nhau có thể

tương tác qua ngôn ngữ là tiếng Anh. Homeschooling có định hướng

rõ ràng là đi du học. Bởi điều này ở đại học trong nước chưa đáp ứng

được”.

“Tôi biết, có phụ huynh chia sẻ, con học lớp 6, tiết văn trên nhà

trường học rất kém và rất sợ. Nhưng khi học Homeschooling với văn

học Mỹ thì phụ huynh bất ngờ vì con rất thích văn mà hoặc bằng

tiếng Anh. Đây là điều khó lý giải. Bình thường toán, khoa học khá

dễ dàng về đánh giá, đo lường. Nhưng văn học có sự cảm thụ và đặc

thù nhưng học sinh này lại thích học”, ông Ngô Văn Minh cho biết.

Đánh giá về các điều kiện để phát triển mô hình này, ông Ngô

55



Văn Minh cho biết: “Hiện tại công nghệ phát triển tốt. Công nghệ

thông tin giúp cho học sinh không có khoảng cách địa lý nữa. Những

học sinh có điều kiện ở thành phố được tiếp cận chương trình nước

ngoài. Cũng chương trình như thế nhưng là chương trình Việt Nam,

học sinh ở các tỉnh, vùng sâu, vùng xa nếu có tư chất, có khả năng tài

chính sẽ tham gia. Điều này giúp phá rào cản về mặt địa lý, tri thức,

giữa thành thị nông thôn. Chương trình bình đẳng ở mọi miền”.
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Cái dốt của người nay, số 3:
Chăm tập chân tay, có khi lại gay

Lão Tao

Bạn đã bao giờ thấy bác sĩ khuyên bệnh nhân phải đọc sách, học

ngoại ngữ, học vẽ. . . để chữa bệnh chưa? Lão cá là chẳng có bác sĩ

nào khuyên bệnh nhân chữa bệnh như thế đâu, vì thế nếu bạn đã qua

40 tuổi thì bạn nên đọc bài này để biết hoạt động trí óc có thể giúp

những người từng lao động trí óc sống mạnh khỏe thế nào ở cái tuổi

bên kia sườn dốc.

Bác nên đọc 2 cuốn sách mỗi tuần bác ạ

Người đời có câu “Đầu óc ngu si, tứ chi phát triển” dành để chỉ

những ai mà ai cũng biết là ai đấy. Còn bài viết này, dù cũng bàn tới

đầu óc, tứ chi nhưng là để dành cho những người lao động trí óc có
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tuổi, sắp về hưu, đã nghỉ hưu, rất chăm tập thể dục, lười đọc sách,

lười học cái mới, cốt để cảnh báo một nguy cơ bệnh tật nghiêm trọng

đang rình rập mà họ không biết.

Thoạt trông, những người lao động trí óc là những người bận rộn,

năng động, nhưng thực ra họ sống khá đơn điệu, vô thức, bản năng

như các robot được lập trình. Lưu ý, đơn điệu, vô thức, bản năng

không phải là nhàn hạ và những người lao động trí óc khi tuổi cao,

nếu bỗng dừng lao động trí óc sẽ dễ mắc các bệnh liên quan tới thần

kinh như stress, trầm cảm, Alzheimer, Parkinson... Tất nhiên, nhiều

người ở các lĩnh vực khác cũng sống đơn điệu, bản năng, nhưng họ

lại ít bị mắc các bệnh này hơn.

Tôi bị sếp sai tối mặt tối mũi từ sáng đến chiều mà bảo đơn điệu, robot?

Đơn điệu là bởi, ngày ngày, tháng tháng, năm năm bạn làm cùng

một loại công việc theo đúng quy trình, do sếp giao mà chả cần mấy

hột suy nghĩ; ngày ngày, tháng tháng, năm năm, bạn là nam thì chơi
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thể thao, bia bọt, nhậu nhoẹt, chém gió vỉa hè; bạn là nữ thì rủ nhau

đi gym, spa, yoga, mua sắm. Ai có gia đình sẽ còn lo chợ búa cơm

nước, con cái học hành, rồi xem tivi và. . . đi ngủ. Thi thoảng thì bạn

nghỉ phép, du lịch nơi này nơi kia. Ngoài công việc phải làm để kiếm

xèng mưu sinh, mà phần lớn toàn yêu xèng chứ không yêu công việc,

thì đa phần các bạn ít quan tâm tới chuyện xã hội, chính trị trong

và ngoài nước (sống thế cho lành, nhiều bạn nói vậy); ít quan tâm

tới văn học, nghệ thuật (âm nhạc, hội họa, thơ ca); ngại học cái mới

(ngoại ngữ, IT, sợ sử dụng skype, facebook, uber, viber, ebook. . . ).

Cuộc sống đơn điệu cứ thế trôi. Tới tuổi 55, 60, là bạn về hưu.

Về hưu xem ra là lúc thích gì làm nấy, nhưng có lẽ 2-3 chục năm

đơn điệu là khó thay đổi. Một số người sống vật vật vờ vờ; một số thì

hăng say tập thể dục để lấp vào khoảng thời gian thừa ra. Tất nhiên,

tuổi cao thì cần giữ gìn sức khỏe. Sống đau ốm, lay lắt ai chả sợ.

Nhiều người tập sáng, tập chiều, nếu cảm thấy chưa đủ thì tranh thủ

tập đêm. Ngoài thời gian này, người ta chăm con, chăm cháu, xem
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tivi, rồi tụ tập cà phê với bạn bè, thăm thú nơi này nơi kia. Cuộc đời

có thể bận rộn hơn, nhưng lại đơn điệu hơn, bản năng hơn về mặt

trí óc. Hậu quả là, dù chăm thể dục, bạn có thể bỗng nhớ nhớ, quên

quên, rồi ốm đau, trầm cảm, mất ngủ ngay trong những năm đầu về

hưu và dần trở thành nỗi lo của con cháu. Những ai từng làm sếp, đã

quen ra lệnh, nay không còn được ra lệnh nữa thì còn buồn hơn.

Câu hỏi là: Liệu có phải sự hẫng hụt nào đó của não bộ khi

chuyển từ trạng thái làm việc trí óc, dù khá đơn điệu, sang trạng

thái về hưu, não bộ bị bỏ quên đã gây ra hiện tượng này? Nếu

đúng, làm thế nào để ngăn chặn?

Trước hết, hãy tìm hiểu về bộ não ở những khía cạnh liên quan:

• Não bộ chi phối mọi hoạt động của con người, nó mà hỏng thì

coi như tèo. Chân tay đang ngon lành mà chỉ téo tai biến mạch máu

não cũng làm cho chúng xuội lơ, bạn công nhận không?

• Não to hay bé không quyết định sự thông minh (ví dụ: não

Einstein nhỏ hơn não người bình thường), mà là khả năng sử dụng

não của mình. Không sử dụng não thì dễ bị đứa khác chăn như chăn

cừu, sure 100% luôn! Đầu to, không có nghĩa là não to. Não to mà

không dùng thì là não. . . bắp cải;

• Não chỉ chiếm khoảng 2% khối lượng cơ thể, nhưng cần tới 20%

năng lượng mà cơ thể nạp hàng ngày. Ăn kém, thiếu chất là người lờ

đờ, bởi não lờ đờ. Những người ăn kiêng, ăn chay, ăn nhiều rau, củ và

những người ăn thịt sẽ có tính cách và năng lực làm việc khác nhau.

Định luật bảo toàn vật chất rất logic đấy, không đùa đâu. Lẽ ra thì

phải nói là rất khoa học, nhưng vì nhiều người ghét từ “khoa học”.

Những người này bảo muốn nhanh tới với tâm linh, nhanh lên Thiên

đường hay Niết Bàn thì nên vứt béng những thứ khoa học được học đi
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Ông chủ ơi, đường tới “Hạnh phúc” lối nào ạ?

mà lắng nghe các sư thầy, sư bà giảng kinh, niệm chú. . . nên Lão viết

tránh đi như vậy. Chuyện não cần nhiều năng lượng rất quan trọng

nên phải nghĩ thấu đáo trước khi quyết định ăn chay hay ăn thịt nhé.

Tất nhiên chuyện thịt trắng, thịt đỏ, thịt hai chân, bốn chân thì sau

hẵng tính! Nghĩ cho kỹ để ăn tốt, ăn khỏe, làm việc khỏe chứ không

thể tùy duyên không suy nghĩ. Phật dạy “Tùy Duyên” ý là phải cố hết

sức làm việc mình muốn, thành bại hay không thì tùy vào nhiều yếu

tố ngoại lai, chứ không phải kệ xừ nó, muốn tới đâu thì tới như nhiều

bạn nghĩ. Làm gì có chuyện nhai muỗng cơm gạo lứt một vạn lần thì

no cả ngày và làm việc như trâu? Động cơ vĩnh cửu chạy bằng nước

bọt a? Hoang đường ghê gớm mà ối người mê tít, mê tịt!

Nói vậy, Lão vẫn đồng ý rằng nhai kỹ no lâu. Nhai kỹ tốt hơn nhai

dối. Nhưng nhai một thìa con cơm mất 5 phút thì không ổn vì tốn

thời gian; hỏng bộ nhai, cơ hàm và tuyến nước bọt. Cái gì dùng quá
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thì nhanh hỏng, điều hiển nhiên như một cộng một bằng hai;

• Liệu suy nghĩ nhiều thì não sẽ nhiều nếp nhăn hơn chăng? Có

người bảo không, rằng não gần như được định hình ở tuần thai thứ

40, hay sau 6 năm tuổi đầu đời và không thể “nhăn” thêm; nhưng có

người bảo, não luôn thay đổi để thích ứng cuộc sống. Chả biết đúng

sai thế nào, song nếu một phần não bị nuôi dưỡng kém thì phần

đó có thể bị vôi hóa, xơ cứng, phiền phết đấy. Khi có tuổi, nên nhớ

uống thuốc hoạt huyết dưỡng não nha mấy cha, mấy mẹ. Mấy bạn

trẻ trong tranh luận hay chê nhau “não phẳng” hay “không não”, chả

đúng đâu, phải gọi là “não vôi” hay “não vữa” mới đúng, khà khà.

Theo Lão, não bộ liên tục phát triển và biến đổi. Nếu tới 40 tuần

tuổi hay 6 tuổi mà não bộ đã hoàn thiện thì thôi cần gì phải “Học,

học nữa, học mãi” như Lenin bảo các bạn nhỉ? Trào lưu giáo dục sớm

cũng đã bán được ối sách, chiêu được ối học sinh từ cha mẹ của nhà

có điều kiện. Bố mẹ ngại học cứ muốn con chăm học, học giỏi. Vui

thế cơ chứ;
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• Rượu bia nhiều hại não bởi rượu bia làm cho sự truyền thông tin

trong não bị nhiễu loạn. Hậu quả là “ba say chưa chai” và chân nam

đá chân chiêu. Vậy nên, rượu bất khả ép, ép cũng “méo” uống, (xin

lỗi nói hơi bậy). Phải chắc cú thế mới có cơ hội sống khỏe. Nhớ là, lúc

bạn bè đông vui thì ép nhau zô zô loạn xà cào, nhưng khi đau ốm,

bệnh tật thì chỉ mình vợ con mình khổ thôi các bạn nhé. Cái thằng ép

mình uống, may ra lúc đó nó tới thăm mình được một lần và dúi cho

mình được cái phong bì mong mỏng là đã tử tế lắm;

• Hiện các nhà khoa học vẫn tranh cãi, liệu não hay tim, hay hoàn

cảnh sống tạo ra tính cách con người, nhưng họ thống nhất với nhau

là có 8 loại trí thông minh: 1 - Ngôn ngữ; 2 - Tư duy, suy luận; 3 -

Không gian; 4 - Âm nhạc, thính giác; 5 - Vận động; 6 - Tương tác; 7

- Nội tâm; 8 - Khoa học tự nhiên, trải nghiệm, và ai cũng sở hữu ít

nhất 2 thứ trong 8 thứ kể trên. Nếu như vậy, chuyện hồi xưa thằng

ấy / con ấy học cùng tao / tớ dốt chết đi được mà giờ nó lên to thế,

có gì là lạ, có gì phải xoắn các bạn đồng ý không?

• Cấu tạo của não người rất phức tạp. Cần rất nhiều năm nghiên

cứu nữa may ra con người mới chế tạo được một bộ não nhân tạo

làm được 10% chức năng của bộ não con người. Có người bảo, não

bộ chia ra bán cầu phải và bán cầu trái và phụ nữ có xu hướng xử

lý mọi việc ở bán cầu não trái “cảm tính”, trong khi nam giới dùng

bán cầu não phải tư duy “logic” hơn. Lại thấy bảo, bán cầu trái giúp

phụ nữ nhớ lâu, nhớ dai, còn bán cầu phải làm đàn ông hay quên, vô

tâm, để lúc bà vợ “nhắc lại” những sai sót lỗi lầm của ông chồng từ

cái hồi mấy chục năm về trước, thì mặt ông chồng lúc này cứ thộn ra

như bò ngơ, hơ hơ. Chả biết là đúng hay sai nữa.

• Có thể thấy, não khác các bộ phận khác trong cơ thể ở chỗ, nó

tuy bé nhưng lại là cơ quan quyết định mọi chuyện và cần rất nhiều
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Trước khi lấy tôi, anh đã yêu những con nào?

năng lượng để hoạt động; và giống các bộ phận khác ở chỗ có thể bị

suy yếu, bị “teo”, nôm na là ù lì, thoái hóa nếu vì lý do nào đó, nó

không còn được sử dụng theo nhịp độ như trước. Như thế, sự giảm

nhịp điệu sử dụng trí óc, sự hẫng hụt, mất phương hướng về đầu óc

của những người đã từng làm trí óc khi về hưu có thể là nguyên nhân

gây ra các bệnh về đầu óc như đã nói ở trên, dù họ rất chăm tập thể

dục.

Nếu điều đó đúng, thì đừng để “đầu óc ngu đi còn tứ chi thì quá

phát triển” nhé. Nói thế không có ý gì ngoài việc giữ cố gắng giữ nhịp

độ hoạt động trí óc ổn định trong suốt quá trình sống, đừng để nó bị

ù lì, trơ đi; cần phải cân bằng giữa hoạt động thể chất và hoạt động

trí óc. Chăm thể dục chưa chắc khỏe, vì giống như ở máy tính, bàn

phím, màn hình và chuột có to, có hịn đến mấy, nhưng bộ vi xử lý

còi, lạc hậu là vứt.

64



Nhưng tại sao những người lao động đơn điệu khác ít có vấn đề

với đầu óc hơn? Là vì nhịp độ hoạt động não bộ của họ không mấy

thay đổi từ khi sinh tới khi chết. Đơn giản vậy thôi!

Màn hình, bàn phím, chuột. . . rất ổn, mỗi bộ vi xử lý là tèo!

Làm thế nào để ngăn ngừa hiện tượng này?

Quan trọng là ngủ đủ giấc; Làm việc và nghỉ ngơi điều độ; ăn

uống cân bằng, đủ chất cho não bộ; Tập luyện thể chất và trí não cân

bằng. Chú ý là, ai đã từng làm việc trí óc, lúc về hưu không được sao

lãng thói quen sử dụng não bộ. Hãy đọc truyện, học ngoại ngữ, hay

học vẽ, học đàn, chơi cờ, học máy tính, chăm theo dõi tình hình chính

trị, kinh tế, xã hội,. . . chứ biến mình 100% thành Ô sin cho con cháu

là chẳng hay đâu. Khi mình khỏe thì chúng cần mình, khi ốm, đau là

mình bơ vơ vì con trẻ còn ối thứ khác phải lo. Thời tất cả quanh quẩn

dưới một mái nhà sau lũy tre làng xa lắc rồi.

Suy nghĩ như thế nên Lão rất phục bà bác gì ở Hà Nội gần chợ
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Đồng Xuân ấy, đã hơn 80 tuổi rồi mà vừa bán xôi vừa mở ipad ra học

tiếng Anh. Rồi còn có một bà lão khác, 70 mới bắt đầu học vẽ tranh

sơn dầu, mà rồi vẽ đẹp phết, lại còn mở được triển lãm tranh mới hay

chứ.

Khoe một tí, một téo, những hình minh họa trong bài này là do

Lão tự ngoạc đấy nhé. Cố gắng học thì sau vài năm sẽ trở thành

Nguệch sĩ hay Ngoạc sĩ. Vẽ cho đầu khỏi nhàm là vui rồi. Sách vở dạy

vẽ hiện nay quá nhiều, phần mềm, bảng vẽ điện tử lại rất tiện lợi,

chả tốn tiền mua màu, mua giấy. Vẽ hỏng, tẩy đi vẽ lại. . . Vẽ xong up

lên facebook chém gió trêu chọc bạn bè. Nghĩ tới việc, chiều nay ăn

thịt kho Tàu, giải cứu lợn giúp nông dân thấy đời vui hết biết.

Kết luận của bài là, đừng tưởng cứ tập thể dục nhiều là hay. Lão

thật!
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Giới thiệu sách: Phương pháp giải toán
qua các bài toán Olympic

Tác giả: Trần Nam Dũng

Sau một thời gian dài soạn thảo và biên tập, quyển sách “Phương

pháp giải toán qua các bài toán Olympic” của TS Trần Nam Dũng (Tủ

sách Sputnik, số 019) mà rất nhiều bạn đọc đang mong đợi cuối cùng

đã hoàn thành và được đem đi in vào tháng 5/2017. Sách dày khoản

250 trang, giá bìa 90K VND.

Dưới đây là lời giới thiệu cho cuốn sách do GS Nguyễn Tiến Dũng

viết, và lời nói đầu của TS Trần Nam Dũng.
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Lời giới thiệu

Sau ba năm ấp ủ, cuối cùng quyển sách quyển sách về phương

pháp giải toán qua các bài thi toán olympic do Tiến sĩ Trần Nam

Dũng soạn thảo theo đề xuất của Sputnik Education đã hoàn thành

vào tháng 5/2017. Đây chắc chắn sẽ là một trong những quyển sách

“gối đầu giường” của tất cả các bạn học sinh có năng khiếu về toán ở

bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông!

Để viết quyển sách này, thầy Trần Nam Dũng đã phải bỏ rất nhiều

thời gian tham khảo, chọn lọc từ hàng nghìn bài toán thi olympic của

Việt Nam và của các nước trên thế giới từ cũ đến mới, đặc biệt là

các kỳ thi toán quốc tế IMO, sắp xếp lại chúng theo trình tự logic, và

hướng dẫn bạn đọc từng bước một các phương pháp tiếp cận chúng,

giải chúng, và trình bầy lời giải sao cho thật hiệu quả.

Quyển sách này đặc biệt quý ở chỗ nó hướng dẫn học sinh cách

“học một biết mười”, ứng dụng được ý tưởng của từng bài toán đã

gặp cho nhiều trường hợp mới, hướng dẫn cách tiếp cận mọi bài toán

lạ chưa từng gặp, và cách làm bài thi sao cho đạt kết quả tối ưu trong

các kỳ thi olympic. Đây là những điều rất khó tìm thấy trong các sách

bồi dưỡng học sinh giỏi khác ở Việt Nam.

So với một số quyển sách thuộc dạng tương tự trên thế giới, ví dụ

như quyển sách nổi tiếng “Giải một bài toán như thế nào” của Polya,

thì quyển sách của thầy Trần Nam Dũng cũng có lợi thế là nó mới

hơn, cập nhật hơn, và chứa nhiều bài toán hay mà trước kia chưa có.

Bạn đọc sẽ tìm thấy trong sách nhiều lời khuyên cụ thể cho việc

học và việc thi, đúc kết từ kinh nghiệm của nhiều nhà toán học nổi

tiếng trên thế giới đã từng đào tạo học sinh giỏi trong nhiều thập kỷ.
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Bản thân Tiến sĩ Trần Nam Dũng cũng là người đã có hơn 20 năm

kinh nghiệm dạy học sinh năng khiếu và hướng dẫn các đội tuyển

học sinh giỏi toán ở cả Việt Nam và nước ngoài.

Phần lớn học sinh giỏi toán của Việt Nam có một điểm yếu so với

nhiều học sinh giỏi của các nước tiên tiến: khi gặp dạng bài toán rất

quen thuộc thì giải nhanh, nhưng khi gặp các bài lạ thì hoàn toàn

lúng túng không biết cách tiếp cận thế nào, tuy rằng phần lớn các bài

đó chỉ lạ thôi chứ thực ra không có gì đặc biệt phức tạp. Khả năng

tiếp cận giải quyết các vấn đề lạ chính là điểm phân biệt giữa học

sinh chỉ “giỏi ở mức học gạo” và học sinh “thực sự giỏi”.

Xã hội ngày càng cần những người “thực sự giỏi”, có khả năng

sáng tạo và giải quyết các vấn đề lạ, chứ những vấn đề quen thuộc có

sẵn cách giải thì đã có máy tính giải quyết được hộ con người. Quyển

sách “Phương pháp giải toán” này sẽ góp phần hết sức quan trọng

trong việc giúp các bạn học sinh phát triển từ “có năng khiếu” để trở

thành “thực sự giỏi” như vậy.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Thay mặt Ban biên tập Sputnik Education,

GS. Nguyễn Tiến Dũng

Tháng 5 năm 2017

Lời nói đầu

Đã từ lâu tôi nung nấu viết một cuốn sách về phương pháp giải

các bài toán olympic. Không thiên về các kiến thức cụ thể như dãy

số, đa thức, bất đẳng thức, đồng dư, phép đếm, lý thuyết đồ thị . . .
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và tập trung vào cách tiếp cận, cách phân tích để tìm kiếm lời giải,

các nguyên lý và kỹ thuật chứng minh mang tính phổ dụng, có thể

áp dụng trong các phân môn, các dạng toán khác nhau.

Quả là viết một cuốn sách như thế khó hơn hẳn so với viết sách

theo một chủ đề hẹp. Phải chọn các ví dụ thế nào, dẫn dắt ra sao để

có thể tập trung nhấn mạnh vấn đề phương pháp chung, mang tính

tổng quát chứ không sa đà vào chi tiết. Rất may mắn là tôi đã có kinh

nghiệm hơn 20 năm huấn luyện các đội tuyển, nhiều bài toán và ví

dụ đã giảng đi giảng lại cả mấy chục lần, cho rất nhiều các thế hệ

học sinh (Và điều tuyệt vời là những bài toán đó vẫn luôn đem lại

những cảm hứng mới cho cả thầy và trò. Bài toán hay luôn có sức

sống bất tận). Trong 10 năm trở lại đây, tôi đã viết khá nhiều những

chuyên đề về đề tài này và có thể nói, cuốn sách này sẽ tổng hợp lại

các chuyên đề đó thành một thể thống nhất.

Cuốn sách có 5 chương. Chương đầu có tựa đề “Học một bài toán

như thế nào?” có mục tiêu hướng dẫn bạn đọc cách học toán (và nói

chung là học) thế nào cho hiệu quả, sao cho học ít mà hiểu nhiều,

học một mà biết mười chứ không sa đà vào nhồi nhét và nhớ cơ học.

Chương thứ hai sẽ đi sâu hơn về vấn đề “Làm thế nào để giải và trình

bày một bài toán”. Chương này sẽ có những hướng dẫn, lời khuyên

cụ thể cho các bạn học sinh để làm bài thi được hiệu quả, phát huy

được hết khả năng của mình và . . . không phải tiếc nuối sau khi thi

vì những sai sót cũng như các cơ hội bị bỏ qua. Hai chương 3 và 4 sẽ

tập trung vào các phương pháp giải toán. Tôi dành riêng chương 3 để

nói về tư duy thuật toán, một phương pháp tư duy quan trọng mà đôi

khi chúng ta bỏ qua hoặc không để ý phát triển. Chương 4 sẽ dành

cho các phương pháp và kỹ thuật chứng minh quan trọng. Đầu tiên là

các phương pháp phản chứng và quy nạp, tiếp theo là các nguyên lý
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chứng minh cơ bản: nguyên lý Dirichlet, nguyên lý cực hạn, nguyên

lý bất biến và nguyên lý đếm bằng hai cách. Cuối cùng, chương 5 bao

gồm hướng dẫn giải, lời giải vắt tắt, lời giải chi tiết và bình luận cho

một số bài tập ở các chương trước. Chúng tôi chủ ý không giải chi

tiết tất cả các bài tập mà dành điều này cho bạn đọc. Suy cho cùng,

để học giải toán thì ta phải tự tay giải nó. Đọc lời giải 10 bài toán

chưa chắc đã có lợi bằng tự mình giải một bài toán (và chú ý, theo

như chương 1 thì việc học một bài toán sẽ không dừng lại ở việc tìm

ra lời giải cho bài toán đó).

Để cuốn sách này cuối cùng cũng được hoàn thành, tôi xin chân

thành cảm ơn hai đồng nghiệp ở Sputnik Education là Lê Bích Phượng

và Nguyễn Tiến Dũng đã thường xuyên nhắc nhở, ngọt nhạt thậm chí

doạ dẫm để thúc tiến độ. GS Nguyễn Tiến Dũng còn là người hiệu

đính, cắt gọt, sắp xếp để cấu trúc và nội dung sách được hoàn chỉnh.

Tôi cũng gửi lời cảm ơn đến GS Lê Tự Quốc Thắng, các thầy giáo Trần

Minh Hiền, Nguyễn Tất Thu, Trần Quang Hùng, Võ Quốc Bá Cẩn và

các bạn Lê Phúc Lữ, Nguyễn Văn Huyện, những người đã giúp tôi

phân tích, bình luận một số bài tập trong sách.

Dù đã rất cố gắng để có một bản thảo tốt nhất, súc tích nhất

nhưng cuốn sách sẽ không tránh khỏi những sai sót hay những điều

chưa hoàn hảo về bố cục, cách sắp xếp. Chúng tôi rất mong nhận

được những ý kiến đóng góp của quý độc giả để có thể hoàn chỉnh

hơn nữa cuốn sách cho các lần tái bản sau.

Còn bây giờ, hãy mở cuốn sách và tận hưởng những điều thú vị

và bổ ích.
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Thuật toán giải các bài toán
tối ưu tổ hợp

Trần Nam Dũng

Dưới đây là một mục trong sách “Phương pháp giải toán qua các
bài toán Olympic” của TS Trần Nam Dũng, Tủ sách Sputnik số 019

Trong một số bài toán cực trị rời rạc, ta có một cách tiếp cận sau

• Gọi (a1, a2, . . . , an) là bộ tối ưu, tức là bộ số mà ở đó ta có cực

trị. Ta điều chỉnh (biến đổi) các bộ này thành các bộ khác, từ

đó nhờ tính tối ưu suy ra các điều kiện ràng buộc.

• Sử dụng các điều kiện ràng buộc để tìm bộ tối ưu (hoặc ứng

viên của các bộ tối ưu).

• So sánh các giá trị tại các ứng viên để đưa ra lựa chọn cuối.

Có thể lấy bài toán số 1 của Việt Nam TST 2015 làm ví dụ

Bài 1 (Việt Nam TST 2015). Gọi α là nghiệm dương của phương

trình x2 + x = 5. Giả sử n là số nguyên dương và các số nguyên

không âm (c0, c1, c2, . . . , cn) thỏa mãn đẳng thức

c0 + c1α+ c2α
2 + · · ·+ cnα

n = 2015. (14.1)

a) Chứng minh rằng c0 + c1 + c2 + · · ·+ cn ≡ 2 (mod 3).

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của tổng c0 + c1 + c2 + · · ·+ cn.
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Lời giải. a) Cách 1. Ta chứng minh bằng quy nạp theo n. Với n = 0,

ta có c0 = 2015, như vậy mệnh đề đúng. Với n = 1, do α là số vô tỷ

nên đẳng thức c0+c1α = 2015 chỉ có thể xảy ra khi c1 = 0, c0 = 2015,

mệnh đề vẫn đúng.

Giả sử mệnh đề đã đúng đến n > 2. Xét các số nguyên không âm

c0, c1, c2, . . . , cn, cn+1 thỏa mãn đẳng thức

c0 + c1α+ c2α
2 + · · ·+ cnα

n + cn+1α
n+1 = 2015.

Sử dụng đẳng thức α2 = 5 − α, ta có cn+1α
n+1 = cn+1α

n−1(5 − α).
Từ đó suy ra

c0 + c1α+ c2α
2 + · · ·+ (cn−1 + 5cn+1)α

n−1 + (cn − cn+1)α
n = 2015.

Áp dụng giả thiết quy nạp, ta có

c0 + c1 + c2 + · · ·+ (cn−1 + 5cn+1) + (cn − cn+1) ≡ 2 (mod 3).

Nhưng đây cũng có nghĩa là

c0 + c1 + c2 + · · ·+ cn + cn+1 ≡ 2 (mod 3).

Vậy mệnh đế đúng với n+ 1. Theo nguyên lý quy nạp toán học, ta có

điều phải chứng minh.

Cách 2. Xét đa thức

P (x) = c0 + c1x+ c2x
2 + · · ·+ cnx

n − 2015,

thì P (α) = 0. Ta chứng minh rằng P (x) chia hết choQ(x) = x2+x−5,

tức là P (x) = Q(x)S(x) với S(x) là đa thức với hệ số nguyên.

Thật vậy, giả sử P (x) = Q(x)S(x) + Ax + B, với A, B nguyên.

Thay x = α vào ta được Aα + B = 0. Do α là số vô tỷ nên điều này
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chỉ có thể xảy ra khi A = B = 0. Vậy P (x) = Q(x)S(x). Thay x = 1

vào ta được

c0 + c1 + c2 + · · ·+ cn − 2015 = −3S(1),

suy ra c0 + c1 + c2 + · · ·+ cn ≡ 2 (mod 3).

b) Với mỗi bộ số nguyên không âm (c0, c1, c2, . . . , cn) thỏa mãn

(14.1), ta gọi c0+c1+c2+ · · ·+cn là giá của bộ số đó. Do tính sắp thứ

tự tốt của tập các số tự nhiên, tồn tại bộ số (c0, c1, c2, . . . , cn) thỏa

mãn (14.1) với giá nhỏ nhất. Ta chứng minh nhận xét quan trọng sau

Nhận xét. Nếu (c0, c1, c2, . . . , cn) là bộ có giá nhỏ nhất thì ci < 5

với mọi i = 0, 1, 2, . . . , n.

Ta sẽ chứng minh bằng phản chứng. Giả sử tồn tại i sao cho ci ≥ 5.

Khi đó dựa vào đẳng thức 5 = α2 + α, ta có

ciα
i = (ci − 5)αi + (α2 + α)αi = (ci − 5)αi + αi+1 + αi+2.

Như vậy, bộ số (c0, c1, c2, . . . , ci − 5, ci+1 + 1, ci+2 + 1, . . . , cn) cũng

thỏa mãn (??) và có giá

c0 + c1 + c2 + · · ·+ (ci − 5) + (ci+1 + 1) + (ci+2 + 1) + · · ·+ cn

= c0 + c1 + · · ·+ cn − 3,

nhỏ hơn giá của bộ (c0, c1, c2, . . . , cn). Điều này mâu thuẫn với cách

chọn (c0, c1, c2, . . . , cn).

Bây giờ, giống như phần a) ta đặt

P (x) = c0 + c1x+ c2x
2 + · · ·+ cnx

n − 2015,

và Q(x) = x2 + x− 5 thì theo a), P (x) = Q(x)S(x). Đặt

S(x) = b0 + b1x+ b2x2 + · · ·+ bn−2x
n−2.
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So sánh hệ số hai vế, ta được

c0 − 2015 = −5b0
c1 = b0 − 5b1

c2 = b0 + b1 − 5b2

c3 = b1 + b2 − 5b3

· · ·

cn = bn−2

Từ điều kiện 0 6 c0 6 4 ta suy ra được ngay c0 = 0 và b0 = 403. Tiếp

tục sang dòng thứ 2 ta tìm được c1 = 3 và b1 = 80. Nói chung dãy

(ci, bi) được xác định một cách duy nhất theo công thức

ci = bi−2 + bi−1 (mod 5) và bi =
bi−2 + bi−1 − ci

5
.

Sử dụng công thức này, ta lần lượt tính được

I 0

C 0 3 3 1 1 1 3 4 0 0 3 1

B 403 80 96 35 26 12 7 3 2 1 0 0

Từ đó tìm được bộ có giá nhỏ nhất là (0, 3, 3, 1, 1, 1, 3, 4, 0, 0, 3, 1) và

giá nhỏ nhất là 20.

Vậy giá trị nhỏ nhất của c0 + c1 + · · · + cn là 20, đạt được ở bộ

(0, 3, 3, 1, 1, 1, 3, 4, 0, 0, 3, 1).

Bình luận. Ý tưởng quy nạp trong cách giải 1 của phần a) là khá tự

nhiên. Và sự kiện P (x) chia hết cho Q(x) mà ta dùng trong cách giải

2 không phải là một điều gì đặc biệt. Ta có hai tính chất đơn giản

nhưng quan trọng sau.
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Tính chất 1. Nếu P (x) vàQ(x) là các đa thức với hệ số nguyên, ngoài

ra Q(x) đơn khởi, tức là có hệ số cao nhất bằng 1 thì tồn tại duy nhất

các đa thức với hệ số nguyên S(x) và R(x) sao cho

i) P (x) = Q(x)S(x) +R(x).

ii) deg(R(x)) < deg(Q(x)).

Tính chất 2. Cho P (x), Q(x) là các đa thức với hệ số nguyên, trong

đó Q(x) bất khả quy, cùng nhận một số thực α làm nghiệm. Khi đó

P (x) chia hết cho Q(x).

Trong phần b), ta đã dùng phương pháp tìm tính chất của bộ số

tối ưu, sau đó dùng tính chất này để xây dựng bộ số tối ưu đó. Lời

giải phần b) liên hệ chặt chẽ đến cả hai cách giải ở phần a).

Đây là một bài toán khá thú vị vì nó liên hệ được nhiều vấn đề

trong cùng một bài toán: Đa thức, số nguyên, hệ đếm cơ số, chia hết,

thuật toán.

Một số bài toán liên quan

Bài 2 (Nga 2014). Kho bạc nhà nước của nước Cộng hòa toán học

chọn một số α > 2 và sản xuất các đồng xu có mệnh giá 1 rúp và αk

rúp với mọi k nguyên dương. Người ta nhận thấy rằng mọi mệnh giá

(trừ mệnh giá 1) đều vô tỷ. Có thể xảy ra tình huống là với mọi số

nguyên dương n, ta đều có thể chọn ra một số đồng xu có tổng bằng

n và mỗi một mệnh giá được chọn không quá 6 lần?

Bài 3 (IMO 1976). Tổng của một số số nguyên dương bằng 1976. Hỏi

tích của chúng lớn nhất bằng bao nhiêu?
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Có hữu hạn cách phân tích 1976 thành tổng các số nguyên dương.

Vì thế ắt có một cách phân tích mà tích các số hạng lớn nhất. Giả sử

a1 ≤ a2 ≤ · · · ≤ an là các số nguyên dương sao cho

a1 + a2 + · · ·+ an = 1976,

và tích P = a1a2 · · · an lớn nhất. Khi đó ta thấy

1) a1 ≥ 2 vì nếu a1 = 1 thì ta có thể xoá a1 và thay a2 bởi a2 + 1

sẽ được bộ số có tích lớn hơn bộ số cũ.

2) an ≤ 4 vì nếu an ≥ 5 thì ta có thể xoá an và thay bằng 2 và

an − 2, các số còn lại giữ nguyên. Khi đó do

2(an − 2) = an + (an − 4) > an,

nên tích của bộ số mới sẽ lớn hơn tích của bộ số cũ.

3) Vì 1 số 4 có thể được thay bằng 2 số 2 có tích không đổi nên ta

có thể giả sử an ≤ 3.

4) Trong các số ai có không quá 2 số 2. Thật vậy, nếu có 3 hay

nhiều hơn số 2, ta có thể thay 3 số 2 bằng 2 số 3 và tích của bộ

số mới sẽ lớn hơn tích của bộ số cũ.

Như vậy, ta đã chứng minh được rằng tồn tại bộ tối ưu chỉ gồm các

số 2 và số 3, trong đó số số 2 không vượt quá 2. Gọi p là số số 2 và

q là số số 3, ta có 2p + 3q = 1976. Từ đó suy ra 2p chia 3 dư 1. Do

0 6 p 6 2 nên chỉ có duy nhất giá trị p = 2 thoả mãn. Từ đó q = 658.

Từ đây tìm được Pmax = 22·3658.

Trong bài toán trên, ta không biết rõ có bao nhiêu số trong bộ tối

ưu. Đây là điểm khó nhưng cũng là điểm dễ của bài toán: Vì số số

77



hạng không cố định nên ta mới có thể thay 1 số bởi 2 số hay 3 số bởi

2 số như trong lời giải. Điều này sẽ không có được nếu ta cố định số

số hạng.

Bài 4. Tổng của 10 số nguyên dương bằng 2017. Hỏi tích của chúng

lớn nhất bằng bao nhiêu?

Ta cũng giả sử a1 ≤ a2 ≤ · · · ≤ a10 là bộ số tối ưu cho bài toán

trên, tức là a1 + a2 + · · · + a10 = 2017 và tích P = a1a2 · · · a10 lớn

nhất.

Nếu ai là các số thực dương thì bài toán lại trở nên đơn giản: Ta

chỉ cần áp dụng bất đẳng thức trung bình cộng-trung bình nhân là ra

ngay P ≤
(
2017

10

)10

.

Nhưng vì ai là các số nguyên dương nên ở đây dấu bằng không

xảy ra được. Tuy nhiên, hướng suy nghĩ này cũng gợi ý cho chúng ta

là các số của bộ tối ưu sẽ gần nhau, không cách nhau quá xa được.

Cụ thể hơn ta có a10 − a1 ≤ 1. Thật vậy, giả sử a10 − a1 ≥ 2. Khi đó,

thay a1 bằng a1+1 và thay a10 bằng a10−1, các số còn lại giữ nguyên

thì tổng không đổi còn tích của bộ mới sẽ lớn hơn tích của bộ cũ do

(a1 + 1)(a10 − 1) = a1a10 + (a10 − a1 − 1) > a1a10.

Như thế, các số ai chỉ nhận 2 giá trị là 2 số nguyên dương liên tiếp.

Giả sử đó là 2 số p, p+ 1 và có k số bằng p, 10− k số bằng p+ 1. Ta

có phương trình

kp+ (10− k)(p+ 1) = 2017.

Viết lại phương trình dưới dạng

10p+ 10− k = 2017.
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Trong đó 0 ≤ k ≤ 10 ta dễ dàng suy ra k = 3 và p = 201. Từ đó suy

ra Pmax = 2013·2027.

Bài tập 14.1. Với mỗi hoán vị π của (1, 2, . . . , n) ta đặt

d(π) =

n∑
i=1

(π(i)− π(i+ 1))2, với π(n+ 1) = π(1).

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của d(π).

Bài tập 14.2. Tổng của 10 số nguyên dương phân biệt bằng 2017.

Hỏi tích của chúng lớn nhất bằng bao nhiêu?

Bài tập 14.3. Tổng của một số số nguyên dương phân biệt bằng 2017.

Hỏi tích của chúng lớn nhất bằng bao nhiêu?
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Phương pháp dồn biến

Nguyễn Huy Trung

Mục Bạn đọc viết do TS. toán học Nguyễn Văn Minh, Đại học

Ngoại thương, phụ trách. Bạn đọc có bài viết hay muốn chia sẻ với

Sputnik Newsletter có thể gửi đến nguyenvanminh_math@ftu.edu.vn.

Dồn biến là một phương pháp mạnh và khá quen thuộc đối với hầu
hết các bạn học sinh giỏi, những người say mê Bất đẳng thức (BĐT).
Với mục đích làm phong phú thêm vốn kiến thức sẵn có của các bạn trẻ
yêu toán nói chung, những người yêu BĐT nói riêng, tôi đã viết chuyên
đề này. Cụ thể, tôi sẽ trình bày về phần: DỒN BIẾN VỀ TRUNG BÌNH

CỘNG VÀ TRUNG BÌNH NHÂN.

Với những ai đã có một vài hiểu biết nhất định về dồn biến, có lẽ

không cần phải nói nhiều thêm. Nhưng nếu bạn chưa biết, và muốn

có cái nhìn sơ lược nhất, thì hãy theo dõi ví dụ vô cũng cơ bản sau

đây:

Bài toán 1: (Bất đẳng thức AM-GM) Cho a, b, c > 0. Chứng minh

rằng: a+ b+ c ≥ 3 3
√
abc.

Lời giải: Đặt f (a, b, c) = V T − V P = a+ b+ c− 3 3
√
abc.

Thì f
(
a,
b+ c

2
,
b+ c

2

)
= a +

b+ c

2
+
b+ c

2
− 3 3

√
a

(
b+ c

2

)2

=

a+ b+ c− 3 3

√
a

(
b+ c

2

)2
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Xét hiệu:

f (a, b, c)− f
(
a,
b+ c

2
,
b+ c

2

)
= 3 3
√
a

 3

√(
b+ c

2

)2

− 3
√
bc

 ≥ 0

Nên: f (a, b, c) ≥ f
(
a,
b+ c

2
,
b+ c

2

)
Như vậy, để chứng minh f (a, b, c) ≥ 0 ta chỉ cần chứng minh

f

(
a,

b+ c

2
,
b+ c

2

)
≥ 0 là xong.

Thật vậy, đặt
b+ c

2
= t ta có:

f (a, t, t) = a+ 2t− 3
3
√
at2 =

(
3
√
a− 3
√
t
)2 (

3
√
a+ 2

3
√
t
)
≥ 0

Điều hiển nhiên đúng cuối cùng giúp lời giải hoàn chỉnh.

Đến đây, bạn có thể dễ dàng nhận ra được rằng, ý nghĩa của phép

dồn biến là làm cho bài toán trở nên ít biến đi. Với 3 biến có thể bạn

sẽ gặp khó khăn, nhưng nếu chỉ còn 2 biến, phép phân tích đa thức

thành nhân tử sẽ giúp bạn.

Quay trở lại ví dụ bên trên, chắc hẳn bạn sẽ thắc mắc: còn dồn

kiểu khác được không?

Ở ví dụ này thì tất nhiên là có. Ta thấy rằng:

f
(
a,
√
bc,
√
bc
)
= a+ 2

√
bc− 3

3

√
a ·
√
bc ·
√
bc = a+ 2

√
bc− 3

3
√
abc

Lại có f (a, b, c)− f
(
a,
√
bc,
√
bc
)
=
(√

b−
√
c
)2
≥ 0 nên

f (a, b, c) ≥ f
(
a,
√
bc,
√
bc
)

Cuối cùng, đặt
√
bc = t thì f (a, t, t) ≥ 0 và ta có đpcm.
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Như vậy, một bài toán giải bằng dồn biến có thể thực hiện qua

các bước sau:

Bước 1: Chứng minh f (a, b, c) ≥ f (x, y, z) trong đó x, y, z là

các hàm của a, b, c (trong ví dụ trên là x = a, y = z =
b+ c

2
hoặc

x = a, y = z =
√
bc)

Bước 2: Chứng minh f (x, y, z) ≥ 0.

Một câu hỏi tiếp theo mà có thể bạn cũng sẽ đặt ra, đó là làm thế

nào để biết x, y, z? Câu trả lời đơn giản nhất là phụ thuộc vào điều

kiện đề bài. Bộ (x, y, z) sẽ phải cố định được một đại lượng nào đó

của bộ a, b, c. Ví dụ như:

(a, b, c)→
(
a,

b+ c

2
,
b+ c

2

)
thì đại lượng S = a+ b+ c được cố

định, thường sử dụng khi giả thiết bài toán là a+ b+ c = k nào đó.

(a, b, c) →
(
a,
√
bc,
√
bc
)

thì đại lượng S = abc được cố định,

thường sử dụng khi giả thiết bài toán là abc = k.

Điều này nhằm mục đích đưa bài toán từ 3 biến về 2 biến, và từ

2 biến về 1 biến.

Nếu a+ b+ c = k thì
b+ c

2
=
k − a
2

hay

(a, b, c) = f

(
a,
k − a
2

,
k − a
2

)
= g (a)

Nếu abc = k thì
√
bc =

√
k

a
hay

f (a, b, c) = f

(
a,

√
k

a
,

√
k

a

)
= q (a)

Tiếp theo, một cách tương đối thì bộ (x, y, z) phải đơn giản hơn

bộ (a, b, c). Điều này rất dễ hiểu nên tôi không nói thêm.

Cuối cùng, việc đưa ra bộ (x, y, z) phải phụ thuộc vào điểm rơi
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(do suy đoán) của bài toán. Ví dụ dấu bằng xảy ra khi cả 3 biến

hoặc 2 trong 3 biến bằng nhau thì ta dồn chẳng hạn f (a, b, c) ≥

f

(
a,
b+ c

2
,
b+ c

2

)
, còn nếu dấu bằng xảy ra tại biên thì ta có thể

dồn chẳng hạn f (a, b, c) ≥ f (a, b+ c, 0).

Bây giờ, chúng ta sang ví dụ thứ hai.

Bài toán 2: Cho a, b, c > 0 thỏa mãn a+ b+ c = 3. Chứng minh

rằng: (
a2 − a+ 1

) (
b2 − b+ 1

) (
c2 − c+ 1

)
≥ 1

Lời giải: Đặt V T = f (a, b, c). Giả sử a = max {a, b, c} thì a ≥ 1

và b+ c ≤ 2.

Ta sẽ chứng minh f (a, b, c) ≥ f
(
a,
b+ c

2
,
b+ c

2

)
.

Điều này tương đương với:
(
b2 − b+ 1

) (
c2 − c+ 1

)
≥
(
t2 − t+ 1

)2
với t =

b+ c

2

Khai triển và rút gọn ta được: b2c2 − bc (b+ c) + b2 + c2 + bc −
(b+ c) + 1 ≥ t4 − 2t3 + 3t2 − 2t+ 1

Hay
(
t4 − b2c2

)
−
(
2t3 − bc (b+ c)

)
+
(
3t2 −

(
b2 + c2 + bc

))
≤ 0 (∗)

Chú ý rằng

t4 − b2c2 =
(
t2 − bc

) (
t2 + bc

)
=

(b− c)2

4

(
t2 + bc

)
2t3 − bc (b+ c) = 2t3 − 2bct = 2t · (b− c)

2

4

3t2 −
(
b2 + c2 + bc

)
= −(b− c)2

4

Nên (∗) tương đương với:
(b− c)2

4

(
t2 + bc− 2t− 1

)
≤ 0, hiển
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nhiên do bc ≤ t2

4
≤ 1 và t2 − 2t = t (t− 2) ≤ 0. Phép dồn biến hoàn

tất.

Cuối cùng ta chỉ cần chứng minh f

(
a,
b+ c

2
,
b+ c

2

)
≥ 1 hay(

a2 − a+ 1
) (
t2 − t+ 1

)2 ≥ 1 với t =
b+ c

2
Do a+ 2t = 3 nên a = 3− 2t.(

a2 − a+ 1
) (
t2 − t+ 1

)2 − 1

=
(
(3− 2t)2 − (3− 2t) + 1

) (
t2 − t+ 1

)2 − 1

=
(
4t2 − 10t+ 7

) (
t2 − t+ 1

)2 − 1

= (t− 1)2
((

2t2 − 3t
)2

+ 2t3 + 6(t− 1)2
)
≥ 0, ∀t ≥ 0

Ta có đpcm.

Ở ví dụ 2 trên, ta dễ dàng nhận ra rằng không phải lúc nào phép

dồn biến cũng có thể thực hiện được một cách tự nhiên giống như

ví dụ 1. Ở đây ta cần giả sử a = max {a, b, c}, từ đó chứng minh

f (a, b, c) ≥ f
(
a,
b+ c

2
,
b+ c

2

)
Hoàn toàn tương tự, cũng với giả thiết a+ b+ c = 3, a, b, c > 0,

các bạn có thể chứng minh được kết quả sau:

(
a2 + a+ 1

) (
b2 + b+ 1

) (
c2 + c+ 1

)
≤ 27

Nói thêm về ví dụ 2. Trên thực tế ý tưởng dồn biến cho ta một chứng

minh khá nhẹ nhàng. Nhưng với mong muốn làm bài toán trở nên

đơn giản hơn nữa, Zhao Bin ( China) đã giải được nó bằng nguyên lí

Dirichlet như sau:

Trong 3 số a2 − a, b2 − b, c2 − c luôn tồn tại 2 số cùng dấu.

Không mất tính tổng quát giả sử 2 số đó là a2 − a và b2 − b, thì(
a2 − a

) (
b2 − b

)
≥ 0.
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Dẫn tới:(
a2 − a+ 1

) (
b2 − b+ 1

)
=
(
a2 − a

) (
b2 − b

)
+ a2 − a+ b2 − b+ 1

≥ a2 − a+ b2 − b+ 1 ≥ (a+ b)2

2
− (a+ b) + 1

=
(3− c)2

2
− (3− c) + 1 =

c2 − 4c+ 5

2
Ta còn phải chỉ ra(
c2 − 4c+ 5

) (
c2 − c+ 1

)
≥ 2⇔ (c− 1)2

(
c2 − 3c+ 3

)
≥ 0,

đúng với ∀c ∈ R.

Mặc dù khá hay, ngắn gọn và ít tính toán hơn, nhưng cách chứng

minh thứ 2 này rõ ràng nhiều rủi ro hơn cách 1. Ở cách 1, BĐT cuối

cùng của ta
(
4t2 − 10t+ 7

) (
t2 − t+ 1

)2 ≥ 1 là một kết quả mà ta

chắc chắn là đúng. Bởi lẽ bài toán ban đầu nếu đúng trong trường

hợp 3 biến bất kì thì hiển nhiên sẽ phải đúng trong trường hợp 2

biến bằng nhau. Đó cũng chính là lí do người ta gọi dồn biến là

một phương pháp mạnh. Sau bước bắc cầu (mà ta gọi là phép dồn)

f (a, b, c) ≥ f
(
a,
b+ c

2
,
b+ c

2

)
, tính đúng sai của bất đẳng thức tiếp

theo không thay đổi, hay ta vẫn có f
(
a,
b+ c

2
,
b+ c

2

)
≥ 1.

Ở cách 2, bất đẳng thức
(
c2 − 4c+ 5

) (
c2 − c+ 1

)
≥ 2 chưa chắc

đã đúng nếu như ta chưa chứng minh cụ thể (trong trường hợp này

thì may mắn là nó đúng).

Bài toán 3: Cho a, b, c > 0 thỏa mãn abc = 1. Chứng minh rằng:

a2 + b2 + c2 + 9 (ab+ bc+ ca) ≥ 10 (a+ b+ c)

Lời giải: Đặt f (a, b, c) = a2+b2+c2+9 (ab+ bc+ ca)−10 (a+ b+ c)
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Giả sử a = max {a, b, c} ⇒ a3 ≥ abc = 1⇒ a ≥ 1

Xét hiệu

f (a, b, c)− f
(
a,
√
bc,
√
bc
)

= (b− c)2 + 9a
(√

b−
√
c
)2
− 10

(√
b−
√
c
)2

=
(√

b−
√
c
)2((√

b+
√
c
)2

+ 9a− 10

)
Ta có đánh giá sau:(√

b+
√
c
)2

+ 9a = b+ c+ 2
√
bc+ 9a > b+ c+ 9a

≥ 3 3
√
abc+ 8a = 3 + 8a > 10

⇒ f (a, b, c) ≥ f
(
a,
√
bc,
√
bc
)

Ta sẽ chứng minh f
(
a,
√
bc,
√
bc
)
≥ 0

Đặt
√
bc = t thì at2 = 1⇒ a =

1

t2

f (a, t, t) = a2 + 2t2 + 9
(
2at+ t2

)
− 10 (a+ 2t)

=
1

t4
+ 2t2 + 9

(
2

t
+ t2

)
− 10

(
1

t2
+ 2t

)
=

(t− 1)2
(
2t4 +

(
3t2 − 1

)2
+ 2t(t− 1)2 + 3t2

)
t4

≥ 0

với mọi t > 0. Lời giải bài toán hoàn thành.

Bài toán 3 là một bài toán hay và tiêu biểu cho phương pháp dồn

biến về trung bình nhân. Hình thức của nó khiến ta dễ dàng nghĩ đến

việc sử dụng dồn biến để giải quyết. Tuy nhiên, với bài toán 4 sau

đây thì không dễ dàng như thế:

Bài toán 4: Cho a, b, c > 0. Chứng minh rằng:

a6 + b6 + c6 − 3a2b2c2 ≥ 18
(
a2 − bc

) (
b2 − ac

) (
c2 − ab

)
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Lời giải: Ta có khai triển sau:

(
a2 − bc

) (
b2 − ac

) (
c2 − ab

)
= abc

(
a3 + b3 + c3

)
− a3b3− b3c3− c3a3

Nên bất đẳng thức bên trên tương đương với

a6 + b6 + c6 − 3a2b2c2 ≥ 18
(
abc
(
a3 + b3 + c3

)
− a3b3 − b3c3 − c3a3

)
Đây là một bất dẳng thức thuần nhất với 3 biến a, b, c nên không

mất tổng quát chuẩn hóa abc = 1. Đpcm trở thành

a6 + b6 + c6 − 3 ≥ 18
((
a3 + b3 + c3

)
− a3b3 − b3c3 − c3a3

)
với

abc = 1

Hay x2 + y2 + z2 − 3 ≥ 18 (x+ y + z − xy − yz − zx) (1) với

xyz = 1 (x = a3, y = b3, z = c3)

Đến đây thì hình thức của nó đã khá giống với bài toán 3. Các

bạn có thể làm hoàn toàn tương tự. Chú ý rằng trong bài toán 4 dấu

bằng xảy ra tại 2 điểm là a = b = c hoặc
a

2
= b = c và các hoán vị

tương ứng.

Chưa dừng lại ở đó, trong cuốn sách Các chuyên đề về bất đẳng

thức hiện đại của anh Võ Quốc Bá Cẩn có nêu ra bài toán sau:

Bài toán 5: Chứng minh rằng với mọi bộ 3 số thực a, b, c trong

đó không có 2 số nào đồng thời bằng 0, ta có:
ab

a2 + 4b2
+

bc

b2 + 4c2
+

ca

c2 + 4a2
≤ 3

5

Nhận xét:Nếu các bạn thử cầm bút và suy nghĩ bài toán này, hẳn

các bạn sẽ nhận ra là nó khó, thậm chí rất khó. Chú ý rằng ab ≤ |ab|
nên chỉ cần xét bài toán trong trường hợp cả 3 số a, b, c không âm

là đủ.
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Nếu có 1 trong 3 số bằng 0, giả sử c = 0 thì
∑
cyc

ab

a2 + 4b2
=

ab

a2 + 4b2
≤ 1

4
<

3

5

Cuối cùng, ta xét khi cả a, b, c đều dương.

Lời giải:Đặt
b

a
= x,

c

b
= y,

a

c
= z, ta có x, y, z > 0, xyz = 1 và

ta cần chứng minh∑ x

4x2 + 1
≤ 3

5
⇔
∑ 4x

4x2 + 1
≤ 12

5
⇔
∑(

1− 4x

4x2 + 1

)
≥ 3

5
⇔

∑ (2x− 1)2

4x2 + 1
≥ 3

5

Sử dụng Cauchy- Schwarz ta có:

(2x− 1)2

4x2 + 1
+

(2y − 1)2

4y2 + 1
+

(2z − 1)2

4z2 + 1
≥ (2x+ 2y + 2z − 3)2

4 (x2 + y2 + z2) + 3

Như vậy ta chỉ cần chứng minh được

5(2x+ 2y + 2z − 3)2 ≥ 3
(
4
(
x2 + y2 + z2

)
+ 3
)
,

hay 2
(
x2 + y2 + z2

)
+10 (xy + yz + zx)+ 9 ≥ 15 (x+ y + z) (2)

Thực hiện tương tự bài toán 3, bài toán 5 sẽ được giải hoàn toàn.

Công việc này xin dành cho bạn đọc. Chú ý rằng không phải lúc nào

các kết quả ta cần chứng minh sau cùng cũng đúng. Trên thực tế tôi

đã kiểm tra tính đúng sai của (1) và (2). Với những ai ưa tìm tòi, BĐT

(2) còn có thể được chứng minh chỉ bằng AM-GM, các bạn hãy thử

xem.

Không chỉ hiệu quả với các bài toán có biến số dương mà với các

bài toán có biến số thực, dồn biến cũng nhiều lần thể hiện những ưu

điểm vượt trội. Hãy cùng xem xét bài toán 6 sau đây
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Bài toán 6: Cho a, b, c ∈ R thoả mãn a+ b+ c = 3. Chứng minh

rằng:

3
(
a4 + b4 + c4

)
+ 33 ≥ 14

(
a2 + b2 + c2

)
Nhận xét: Bài toán trên cũng không phải là 1 bài toán dễ. Phép đồng

bậc hóa hay BĐT Schur bậc 4 đều vô hiệu. Bởi một lẽ nó có tới 2

điểm rơi, đó là (1, 1, 1) và
(
5

3
,
5

3
,
−1
3

)
. Với dồn biến, thậm chí ta

còn không cần biết trước điểm rơi thứ 2.

Lời giải:

Đặt f (a, b, c) = 3
(
a4 + b4 + c4

)
+ 33− 14

(
a2 + b2 + c2

)
Giả sử a = min {a, b, c} ⇒ a ≤ 1⇒ b+ c ≥ 2.

Xét hiệu:

f (a, b, c)− f (a, t, t) = 3
(
b4 + c4 − 2t4

)
− 14

(
b2 + c2 − 2t2

)
với t =

b+ c

2
≥ 1

Do b4 + c4 − 2t4 = b4 + c4 − 2b2c2 − 2
(
t4 − b2c2

)
=
(
b2 − c2

)2 −
(b− c)2

(
t2 + bc

)
2

và b2 + c2 − 2t2 =
(b− c)2

2
nên

f (a, b, c)− f (a, t, t)

=
(b− c)2

4

(
3
(
4(b+ c)2 − 2

(
t2 + bc

))
− 28

)
=

(b− c)2

4

(
3
(
14t2 − 2bc

)
− 28

)
Do 2bc ≤ t2

2
nên 3

(
14t2 − bc

)
≥ 3

(
14t2 − t2

2

)
=

81t2

2
> 28,

phép dồn hoàn tất.

Cuối cùng, f (a, t, t) = f (3− 2t, t, t) = 6(t− 1)2(3t− 5)2 ≥ 0.

Dấu bằng xảy ra khi a = b = c = 1 hoặc a =
−1
3
, b = c =

5

3
và
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các bộ hoán vị.

Từ đầu đến giờ, nếu như các phép tách bình phương và xét hiệu

đã làm bạn mệt mỏi, thì hãy cùng tôi đến với một ví dụ khá thú vị

sau đây:

Bài toán 7: Chứng minh rằng với mọi bộ 3 số không âm a, b, c

trong đó không có 2 số nào đồng thời bằng 0, ta có:
√
1 +

48a

b+ c
+√

1 +
48b

c+ a
+

√
1 +

48c

a+ b
≥ 15

Lời giải: Để giải bài toán này, ta sẽ chứng minh bổ đề sau:

Với a, b, c ≥ 0 và c = min {a, b, c} thì
√

a

b+ c
+

√
b

c+ a
≥

2

√
a+ b

a+ b+ 2c
(∗)

Chú ý rằng (*) thực chất chính là một phép dồn biến (coi VT(*)

là f (a, b, c) thì VP chính là f (t, t, c) với t =
a+ b

2
)

Chứng minh (*):

Sử dụng BĐT Holder ta có:(√
a

b+ c
+

√
b

c+ a

)2 (
a2 (b+ c) + b2 (c+ a)

)
≥ (a+ b)3

Như vậy để chứng minh (*) ta chỉ cần chứng minh được

(a+ b)3

a2 (b+ c) + b2 (c+ a)
≥ 4 (a+ b)

a+ b+ 2c

⇔ (a+ b)2 (a+ b+ 2c) ≥ 4
(
a2 (b+ c) + b2 (c+ a)

)
⇔ (a+ b)3 − 4ab (a+ b) ≥ 2c

(
2
(
a2 + b2

)
− (a+ b)2

)
⇔ (a+ b− 2c) (a− b)2 ≥ 0

BĐT này hiển nhiên đúng do c = min {a, b, c}, (*) được chứng

minh.
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Quay trở lại bài toán 7. Giả sử c = min {a, b, c}. Sử dụng BĐT

Minkovski kết hợp với (*) ta có:√
1 +

48a

b+ c
+

√
1 +

48b

c+ a

≥

√√√√(1 + 1)2 + 48

(√
a

b+ c
+

√
b

c+ a

)2

≥
√

4 + 48 · 4 (a+ b)

a+ b+ 2c
= 2

√
1 +

48 (a+ b)

a+ b+ 2c

Ta sẽ chứng minh: 2

√
1 +

48 (a+ b)

a+ b+ 2c
+

√
1 +

48c

a+ b
≥ 15

Đặt
√

1 +
48c

a+ b
= t+1 thì 0 ≤ t ≤ 4 và

2c

a+ b
=
t (t+ 2)

24
, suy ra:√

1 +
48 (a+ b)

a+ b+ 2c
=

√√√√1 +
48

1 +
2c

a+ b

=

√
t2 + 2t+ 1176

t2 + 2t+ 24

BĐT cuối có thể được viết lại thành: 2

√
t2 + 2t+ 1176

t2 + 2t+ 14
≥ 14−t⇔

t (18− t) (t− 4)2 ≥ 0, hiển nhiên do 0 ≤ t ≤ 4.

Dấu bằng xảy ra khi a = b = c hoặc a = b, c = 0 và các bộ hoán

vị.

Với các bài toán 3 biến thì như vậy, thế còn với các bài toán 4 biến

thì sao? Dồn biến vẫn thể hiện hiệu quả nhất định, nhưng ta cần đến

sự bổ trợ của phương pháp SOS (Sum Of Squares) để hoàn tất phép

dồn. Xin được nhắc lại một bổ đề cơ sở của SOS:

Cho a, b, c là 3 số không âm thỏa mãn a ≥ b ≥ c ≥ 0.

Xét bất đẳng thức Sa(b− c)2 + Sb(a− c)2 + Sc(a− b)2 ≥ 0.

Bất đẳng thức sẽ đúng nếu ta có: Sb ≥ 0, Sb+Sa ≥ 0, Sb+Sc ≥ 0.

Thật vậy, ta có (a− c)2 = (a− b+ b− c)2 = (a− b)2 + (b− c)2 +
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2 (a− b) (b− c) , suy ra∑
Sa(b− c)2 = (Sb + Sa) (b− c)2+(Sb + Sc) (a− b)2+2Sb (a− b) (b− c) ≥

0 với những điều kiện bên trên.

Bây giờ chúng ta cùng đến với Bài toán 8:

Bài toán 7: Cho a, b, c, d ≥ 0 thỏa mãn a+ b+ c+ d = 4. Chứng

minh rằng:

3
(
a2 + b2 + c2 + d2

)
+ 4abcd ≥ 16

Lời giải: Đặt f (a, b, c, d) = 3
(
a2 + b2 + c2 + d2

)
+ 4abcd

Giả sử a ≥ b ≥ c ≥ d ≥ 0. Bất đẳng thức f (a, b, c, d) ≥

f (t, t, t, d) với t =
a+ b+ c

3
tương đương với:

3
(
a2 + b2 + c2 − 3t2

)
− 4

(
t3 − abc

)
d ≥ 0

⇔ (b− c)2 + (a− c)2 + (a− b)2 − 4d

27

(∑ 7a+ b+ c

2
(b− c)2

)
≥ 0

⇔
∑(

1− 2d (7a+ b+ c)

27

)
(b− c)2 ≥ 0

Đặt Sa = 1− 2d (7a+ b+ c)

27
, Sb, Sc tương tự. Dễ thấy Sa ≤ Sb ≤

Sc

Ta sẽ chứng minh Sa+Sb > 0 hay 2d (4a+ 4b+ c) < 27. Thật vậy,

4a+ 4b+ c = 4 (a+ b+ c)− 3c

= 4 (4− d)− 3c

≤ 4 (4− d)− 3d = 16− 7d

⇒ 2d (4a+ 4b+ c) ≤ 2d (16− 7d) = −2d2 − 12

(
d− 4

3

)2

+
64

3
<

27

Suy ra Sb ≥
Sa + Sb

2
> 0; Sb + Sc ≥ Sa + Sb > 0, phép dồn hoàn

tất.

Cuối cùng ta chỉ cần chứng minh: f (t, t, t, d) ≥ 16, có nghĩa là
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f (t, t, t, 4− 3t) ≥ 16. Tương đương với (t− 1)2 (t+ 2) (3t− 4) ≤ 0,

hiển nhiên do 0 ≤ t ≤ 4

3
.

Dấu bằng xảy ra khi a = b = c = d = 1 hoặc a = b = c =
4

3
, d = 0

và các bộ hoán vị tương ứng.
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Bạn tìm đọc: Bơi tự cứu dịch cân kinh

Tác giả: Phạm Anh Tuấn

Tủ sách Sputnik, số BS002, giá bìa 100K VND, in màu trên giấy

chất lượng cao, gần 150 trang, xuất bản tháng 05/2017.

Đây là một quyển sách rất hay dạy kỹ năng sống, phòng chết đuối

cho trẻ em và cả người lớn. Và bạn có biết rằng, người biết bơi cũng

có thể bị đuối nước nếu không biết đề phòng, kể cả khi đang ở trên

cạn? Sau đây là trang bìa và sáu trang nội dung trích từ quyển sách.
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